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VS. TSKH. TRẦN ĐÌNH LONG 
PGS. TS. HOÀNG TUYẾT MINH 


Giới thiệu 
MỘT SỐ GIÔNG CÂY TRỒNG MỚI 
Ở VIỆT NAM (1990 —- 2000) 


NHÀ XUẤT BẢN NÔNG NGHIỆP 
TP. HỒ CHÍ MINH - 2001 


LỜI NÓI ĐẦU 


Nam đã có những bước nhảy uọt, tăng trung 

bình 1,2 triệu tấn năm đưa bình quân lương 
thực đầu người từ 370 hg năm 1995 lên 435 bg năm 
2000. Năm 1999 nước ta đã xuất khẩu trên 4,ð triệu tấn 
gạo. Các mặt hàng khúc như cà phê, điều, cao su, chè, 
lạc uà đặc biệt là hô tiêu ngày một gia tăng giá trị xuất 
bhẩu. 


Ƒ rong những năm gần đây, Nông nghiệp Việt 


Tuy nhiên, để hướng tới một nền nông nghiệp 
hàng hóa điều cơ bản phải nâng cao chất lượng nông 
sản thông qua uiệc áp dụng các tiến bộ khoa học bằng 
biện pháp sử dụng giống mới, quy trình hỹ thuật canh 
tác tiên tiến uà đẩy mạnh công nghệ bảo quản uà chế 
biến sau thu hoạch. 


Việc tăng tổng sản lượng cây trông phụ thuộc ào 
hàng loạt các yếu tố uề quản lý, uê chế độ chính sách, 
bê đầu tư... trong đó cần đặc biệt chú ý đến uai trò của 
hhoa học uà công nghệ. Ở một số nước trong hhu Uực Uà 
trên thế giới tỷ lệ đóng góp của bhoa học công nghệ làm 
tăng tổng sản lượng chiếm từ 35 đến 60%. Trong khi ở 
Việt Nam, tỷ lệ này đạt khoảng trên dưới 30%, trong đó 
yếu tố giống biến động từ 20 đến 30%. Trong những 
trường hợp cá biệt yếu tố giống có thể chiếm tỷ lệ tới 
80% trong các giải pháp uê khoa học Uuò công nghệ. 


Trong cuốn sách này, tác giả xin giới thiệu một số 
giống mới thuộc các nhóm cây trông khác nhau hiện 
đang được trông phổ biến hoặc các giống rốt có triển 
Uuọong ở một số uùng sinh thái khác nhau. lÏy Uọng sẽ 
đáp ứng một phân nào thông tin uê giống cây trồng cho 
một số địa phương trong củ nước. 


Vì khuôn khổ cuốn sách có hạn, chúng tôi không 
thể liệt kê toàn bộ danh sách các giống cây trồng mới 
trong giai đoạn 1990 - 2000 tại Việt Nam. Những yêu 
câu cụ thể xin liên hệ uới Viện Khoa học Kỹ thuật Nông 
nghiệp Việt Nam theo địa chỉ: 


Xã Vĩnh Quỳnh - Huyện Thanh Thì - Hà Nội. 
Fax: 861 3937, E - mươi: 0ast@hn.Unn.Un. 


Nhân đây cho phép tác giả được tỏ lòng cúm ơn 
đến Nhà xuất bản Nông nghiệp uà Công ty phát hành 
sách Đà Nẵng đã tạo điều kiện để cuốn sách đến Uới 
bạn đọc trong củ nước. 


TÁC GIẢ 


Phồần ï 
MỘT SỐ GIỐNG LỚA Ở VIỆT NAM 


Ở Việt Nam từ những năm 60 đã bắt đầu nhập nội 
và tuyển chọn nhiều giống lúa mới phù hợp với điều 
kiện của ta. Việc chuyển từ vụ lúa Chiêm sang vụ lúa 
Xuân ở miền Bắc, trồng 2 vụ lúa ở miền Nam là bước 
ngoặt trong nghề trồng lúa. 


Cho đến nay, chúng ta đã sử dụng hàng trăm 
giống lúa thuộc các nhóm khác nhau: 


e Nhóm năng suất cao: Đạt từ 8 - 12 tấn/ha/vụ, bao 
gồm cả lúa lai (sử dụng ưu thế lai) nhóm này thích hợp 
cho vùng thâm canh. 


e Nhóm chín sớm: Thời gian sinh trưởng dưới 90 
ngày, phục vụ cho mở rộng điện tích vụ Đông đặc biệt ở 
các tỉnh phía Bắc. 


e Nhóm cho vùng khó khăn: Hạn, úng, đất chua, 
mặn... 


e Nhóm vừa có năng suất vừa có chất lượng gạo 
cao để phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. 


Ngoài những giống đã phổ biến rộng rãi đưa vào 
sản xuất từ năm 1968 như: NN&8 (IR8), CR 203, VN 10 
(1985), IR 64 (1987), 13/2 (TR 17494) đưa vào sản xuất 
năm 1989... OM #7-6, OM 59-7 (công nhận giống quốc 
gia năm 1990)... 

Chúng tôi xin giới thiệu một số giống điển hình 
đang tồn tại trong sản xuất cũng như một số giống mới 


có triển vọng ở các vùng sinh thái khác nhau trong cả 
nước. Một số giống lúa có tiểm năng năng suất cao ở 
miền Bắc DT 10, Xi 23, DT 271 đây là các giống trồng 
trong vụ Xuân sớm, Mùa chính vụ. Thời gian sinh 
trưởng trung bình từ 180 - 185 ngày. Năng suất đạt từ 8 
- 10 tấn/ha⁄u. Trong điều kiện thâm canh có thể đạt từ 
10 - 12 tấn/ha/#vu. 


Một số giống cực sớm như: CN 2, DH 85, VX 83, 
DT 122. Thời gian sinh trưởng vụ Mùa từ 90 - 95 ngày. 
Năng suất từ 4 - 6 tấn/ha. 


Một số giống có chất lượng gạo ngon đạt tiêu 
chuẩn xuất khẩu như: DT 122, Khao 39.. 

_ búa thơm chọn lọc: LT2, LT3... Bắc thơm 7. 

Giống có hàm lượng protein cao P4. 

Một số giống lúa đặc sản và nếp mới: Nếp lai D21, 
Nếp 9ï... 

Đối với các tỉnh Duyên hải Nam Trung bộ, kết quả 
thử nghiệm các giống lúa của Trung tâm Nghiên cứu 
Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ cho thấy có 16 
giống cho năng suất cao hơn giống đối chứng OM 576 
(xem bảng Ì). 
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Đối với vùng đồng bằng sông Cửu Long, kết quả 
nghiên cứu của Viện lúa Ô Môn cho thấy: có 6 giống lúa 
vừa có năng suất cao lại có thời gian sinh trưởng cực 
ngắn (từ 82 đến 90 ngày) (bảng 2). 


Bảng 2: Một số giống lúa năng suất cao có 
thời gian sinh trưởng cực ngắn 


Thời gian Năng 
Tên giống Nguồn gốc sinh trưởng suất 
(ngày) (tấn/ha) 


OMCS 95-3 OM1308(OMCSð/TR64) 
OMCS 95-5 OM1305(OMCS6/IR68) 


OMCS 96 OM1325(OM269/IR266) 
OMCS 97-25 ¡ OM1814(OM80/OM576) 
OMCS 97-1 OM1728(KSB54/IR50401) 
ƠM 1490 OM606/ IR10198 


Các giống lúa có năng suất cao với thời gian sinh 
trưởng trung bình biến động từ 125 đến 135 ngày được 
liệt kê trong bảng 3. 


Có một số giống có chất lượng gạo cao như IR 64, 
một số giống lúa thơm KDM 105 (Thái Lan), Jasmin 85 
(nhập từ Mỹ), IR 841 (từ [RR), nhưng những giống này 
có năng suất thấp khả năng chống chịu sâu bệnh kém. 
Gần đây Viện lúa đồng bằng sông Cửu Long đã giới 
thiệu một số giống vừa có năng suất khá vừa có chất 
lượng cao (Bảng 4). 
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Dưới đây xin giới thiệu một số giống điển hình 
đang được gieo trồng phổ biến ở các vùng sinh thái khác 
nhau trong cả nước: 


GIỐNG LÚA IR 17494 


Nguồn gốc: IR 17494 (còn gọi là 13/2 hoặc năm số) 
do Viện Bảo vệ Thực vật giới thiệu. Được công nhận 
giống năm 1989. Giống này thích nghị tốt ở các tỉnh 
Duyên hải Nam Trung Bộ. Ở Bình Định, trên diện tích 
nhỏ đã đạt 11 tấn/ha/vụ. 


Những đặc tính chủ yếu: Chiều cao cây trung bình 
95 - 105 em, thời gian sinh trưởng vụ Đông Xuân 1890 - 
210 ngày, vụ Mùa 130 - 135 ngày. Là giống có tiểm 
năng năng suất cao, kháng rầy nâu, kháng bạc lá và 
đạo ôn trung bình. Nhiễm khô vằn. Chịu phân và chống 
đổ khá, chịu rét yếu. 


Hướng sử dụng: Thích hợp với loại đất thịt - thịt 
nặng, chân vàn, vàn trũng hơi chua, hơi mặn. Ở các 
tính phía Bắc giống IR 17494 có thể gieo cấy vào trà 
Xuân sớm và Mùa chính vụ. Là giống chịu thâm canh 
cao. 


GIỐNG LÚA DT 10 


Nguôn gốc: Viện Di truyền Nông nghiệp chọn tạo. 
Giống DT 10 được công nhận là giống mới năm 1990. 
Những điặc tính chủ yếu: Chiều cao cây trung bình 


85 - 100 em, thời gian sinh trưởng vụ Đông Xuân 185 - 
195 ngày. Giống có tiềm năng năng suất cao. 
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Trên nền thâm canh có thể đạt từ 8 đến 
10 tấn/ha/vụ. Nhiễm rẩy nâu và sâu đục thân nhẹ, 
kháng bạc lá, ít bị đạo ôn, khô vằn. Chịu rét tốt, cứng 
cây, chống đổ tốt. 


Nướng sử dụng: Thích hợp chân đất vàn, vàn thấp 
thuộc vùng thâm canh ở đồng bằng Trung du Bắc bộ. 
Giống DT 10 thích hợp với trà Xuân sớm. Chịu thâm 
canh cao. 


GIỐNG LÚA CH 133 


Nguồn gốc: Tác giả VS. Vũ Tuyên Hoàng, RS. 
Trương Văn Kính và các cộng tác viên - Viện Cây lương 
thực và Cây thực phẩm. Giống CH 133 được tạo ra bằng 
cách chọn đòng liên tục từ tổ hợp lai giữa giống 
Lốc Nghệ An x Xuân Số 2. 


Những đặc tính chủ yếu: Chiều cao cây trung bình 
110 - 115 cm. Thời gian sinh trưởng vụ Đông Xuân 180 - 
185 ngày, vụ Mùa 115 - 12B ngày. Năng suất trung bình 
40 - 4ð tạ/ha, thâm canh tốt có thể đạt 60 - 65 tạ/ha. 
Kháng bạc lá và đạo ôn. Nhiễm khô vằn và nhiễm rầy 
nhẹ. Khả năng chịu hạn và chịu rét khá. 


Hướng sử dụng: Thích hợp trên loại đất thịt trung 
bình, thịt nhẹ, chân vàn, cao ở các vùng không chủ động 
tưới tiêu: vùng trung du, miền núi hoặc vùng đất cao ở 
đồng bằng, có thể trồng ở miền Trung và Tây Nguyên. 
Ở các tỉnh phía Bắc giống CH 133 gieo cấy thích hợp 
vào trà Xuân chính vụ và Mùa trung. Là giống chịu 
thâm canh trung bình. 
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GIỐNG LÚA C70 


Nguôn gốc: Do Viện Bảo vệ Thực vật nhập nội từ 
Đài Loan là con lai của tổ hợp lai C671177/Milyang 28. 


Những đặc tính chủ yếu: Chiều cao cây trung bình 
90 - 100 cm. Thời gian sinh trưởng vụ Đông Xuân 170 - 
180 ngày, vụ Mùa 125 - 130 ngày. Năng suất trung bình 
55 tạ/ha, thâm canh tốt có.thể đạt 70 tạ/ha. Kháng đạo 
ôn và bạc lá, nhiễm khô vằn và rầy nâu nhẹ. Chịu rét 
khá, sinh trưởng tốt hơn CR 203 trong điều kiện đất 
vàn trũng hơi chua. | 

Hướng sử dụng: Thích hợp trên loại đất cát pha, 
thịt nhẹ, chân vàn, vàn trũng ở đồng bằng trung du Bắc 
bộ, khu 4 cũ. Giống C 70 gleo cấy vào trà Xuân và Mùa 
chính vụ. Là giống chịu thâm canh cao. 


GIỐNG LÚA C71 

Nguồn gốc: Do Viện Bảo vệ Thực vật nhập nội từ 
Đài Loan là con lai của tổ hợp lai tổ hợp lai C671177- 
2/P825-71-4-11. 

Những đặc tính chủ yếu: Chiều cao cây trung bình 
9Ó - 100 cm. Thời gian sinh trưởng vụ Đông Xuân 170 - 
180 ngày, vụ Mùa 130 - 135 ngày. Năng suất trung bình 
ð5 tạ/ha, thâm canh tốt có thể đạt tới 70 tạ/ha. Kháng 
đạo ôn và khô vằn, nhiễm bạc lá và rầy nâu nhẹ, chịu 
rét khá. Chịu được đất vàn trũng hơi chua, 

__ Hướng sử dụng: Thích hợp trên loại đất cát pha, 
thịt nhẹ, chân vàn, vàn trũng, chua mặn ở đồng bằng 
trung du Bắc bộ. Giống C 71 gieo cấy vào trà Xuân 
chính vụ. Là giếng chịu thâm canh khá. 
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GIỐNG LÚA N 28 


Nguồn gốc: Do G8. VS.Vũ Tuyên Hoàng và cộng sự 
- Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm chọn tạo. 
Giống N 28 được chọn lọc từ tổ hợp lai 
TET 1785/Chamingsenyn. 


Những đặc tính chủ yếu: Giống N 28 thấp cây, 
chiều cao cây trung bình 90 - 95 cm. Dáng cây gọn, góc 
lá hẹp, khả năng đẻ nhánh trung bình. Thời gian sinh 
trưởng vụ Xuân muộn 125 - 135 ngày, vụ Mùa 115 - 125 
ngày. Cứng cây, chống đổ khá. Giai đoạn mạ chịu rét, 
khá, có thể cấy được trên đất chua, hơi trũng. Chưa 
thấy xuất hiện bệnh đạo ôn. Nhiễm bệnh rầy nâu và 
khô vằn ở mức từ cấp 1 - 3. 

Hướng sử dụng: Thích hợp trên loại đất thịt nhẹ, 
thịt trung bình, chân vàn, vàn thấp ở đồng bằng trung 
du Bắc bộ và khu 4 cũ. Giống N 28 gieo cấy thích hợp 
vào trà Xuân muộn và Mùa sớm. Là giống chịu thâm 
canh trung bình đến trung bình khá. Năng suất đạt từ 
60 - 65 tạ/ha/vụ. 


GIỐNG LÚA AYT 77 

Nguồn gốc: Giống lúa AYT 77 do Viện Khoa học 
Kỹ thuật Nông nghiệp Việt Nam chọn tạo từ tổ hợp lai 
IR689495/C70. Được phép khu vực hóa năm 2000. 

Những đặc tính chủ yếu: Giống lúa AYT 77 là 
giống có thời gian sinh trưởng ngắn, vụ Mùa từ 9ð - 100 
ngày, vụ Xuân từ 110 - 115 ngày. Cây cao trung bình từ 
85 - 90 em. Năng suất bình quân 55 - 60 tạ/ha. Khả 


1ỗ 


năng thích ứng rộng, chống chịu gâu bệnh khá. 


Hướng sử dụng: Giống AYT 77 có thể trồng đượi 
trong 2 vụ, Xuân muộn, Mùa chính vụ. 


GIỐNG LÚA @ 5 
Nguồn gốc: Giống lúa Q B là giống thuần Trung 
Quốc. 


Những đặc tính chủ yếu; Giống lúa Q5 là giống 
có tiềm năng năng suất cao, thích ứng rộng, cấy được cả 


bình từ 9g. 100 cm, cứng cây, dạng cây gon, lá xanh 
đậm, đạng hạt bầu. Năng suất bình quần 60 - 70 ta/ha, 
Kháng bạc lá, nhiễm khô vằn, đạo ôn nhẹ. 


Hướng sử dụng: Giống này có thể gieo Cây vào vụ 
Xuân muộn, Xuân chính vụ và Mùa sớm. 


GIỐNG LÚA KHANG DÂN 18 


Nguồn gốc: Khang Dân 18 là giống nhập nội từ 
Trung Quốc. 


Những đặc tính chủ yếu: Giống Rhang Dân 18 là 
giống có thời Blan sinh trưởng vụ Mùa từ 10ð - 110 ngày, 


Hướng sử dụng: Giống lúa Kháng Dân 18 là giếng 
cấy được cả 9 Yụ xuân và Mùa ở miền Bắc. 


16 


— ...a 


GIỐNG LÚA NX - 30 


Nguồn gốc: Giống lúa NX - 30 do Viện Khoa học 
Kỹ thuật Nông nghiệp Việt Nam tạo ra theo phương 
pháp hỗn hợp 3 giống. Là giống có triển vọng cho vùng 
thâm canh, khả năng thích ứng rộng. 


Những đặc tính chủ yếu: Giống NẦX - 30 có thời 
gian sinh trưởng vụ Mùa 1380 - 135 ngày, vụ Xuân 180 - 
190 ngày. Cứng cây, cao cây 100 - 110 cm. Khả năng đẻ 
nhánh khá. Chống chịu đạo ôn, bạc lá, rầy nấu và 
chống chịu các điều kiện ngoại cảnh bất lợi. Khả năng 
thích ứng rộng, chịu thâm canh cao. 


Hướng sử dụng: Giống NX - 30 có thể trồng được 
cả 2 vụ trong năm là Xuân sớm và Mùa trung. Năng 
suất đạt từ 8 - 10 tấn/ha/vu. 


GIỐNG LÚA Xi 23 


Nguôn gốc: Giống lúa Xi 23 được chọn ra từ dòng 
BLI trong bộ giống khảo nghiệm quốc tế bệnh bạc lá vi 
khuẩn do Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Việt 
Nam tiến hành từ năm 1995. Đến nay đã qua nhiều vụ 
giống Xi 23 tỏ ra thích ứng rộng, tiểm năng năng suất 
cao, ổn định, chống chịu khá bền vững với một số loại 
gâu bệnh chính ở nước ta. Được công nhận giống khối 
gia ngày 13/5/1999. 


Những đặc tính chủ yếu: Xi 23 thuộc loại hình thấp 
cây, to bông. Thời gian sinh trưởng vụ Mùa 130 - 
135 ngày, vụ Xuân 180 - 190 ngày. Cây cao 100 - 110 em, 
đẻ nhánh khá. Xi 23 cứng cây, chống đổ tốt, chịu thâm 


lh/ 


canh thích hợp với chân vàn hoặc vàn trũng. Có sức 
chống chịu đồng ruộng khá với bệnh bạc lá vi khuẩn, 
đạo ôn và rầy nâu. Là giống chịu chua mặn, chịu úng và 
chịu rét khá. 

Hướng sử dụng: Giống Xi 23 là giống gieo trồng 
thích hợp trên chân đất vàn hoặc vàn trũng. 


GIỐNG LÚA X 21 


Nguồn gốc: Giống lúa X 21 được tạo ra từ cặp lai 
Xi 12⁄X 11, do Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp 
Việt Nam tiến hành từ năm 1988. Được công nhận 
giống quốc gia 16/7/1996. 


Những đặc tính chủ yếu: Là giống có thời gian 
sinh trưởng vụ Xuân 180 - 190 ngày, vụ Mùa 130 - 13B 
ngày. Khả năng chống chịu tốt với đạo ôn, rầy nâu, bạc 
lá và khô vằn. Là giống chịu thâm canh cao, cứng cây, ít 
đổ, chiều cao cây từ 105 - 110 em. Năng suất trung bình 
ðO - 60 tạ/ha/vụ, thâm canh đạt 80 - 90 tạ/ha/vụ. 


Hướng sử dụng: Là giống thích hợp cơ cấu Xuân 
sớm, Xuân chính vụ, Mùa trung, trên đất 2 lúa chân vàn 
và vàn thấp. 


GIỐNG LÚA X 19 


Nguồn gốc: Giống lúa X 19 là giống được chọn lọc 
từ tổ hợp lai Xi 12/X 11. Do T8. Tạ Minh Sơn - Viện 
Khoa học Ky thuật Nông nghiệp Việt Nam báo cáo, 
được công nhán giống quốc gia nàm: 2000. 
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Những đặc tính chủ yếu: Giống X 19 là giống có 
thời gian sinh trưởng vụ Xuân 165 - 175 ngày, vụ Mùa 
12B - 135 ngày. Cây cao trung bình 100 - 120 em. Chống 
chịu chua mặn, chịu phèn khá, chịu rét tốt, chịu úng và 
phục hồi sau úng tốt, chống chịu sâu bệnh khá: Đạo ôn, 
bệnh khô vằn, rầy nâu, nhiễm nhẹ sâu đục thân, sâu 
cuốn lá, bệnh bạc lá vi khuẩn. Năng suất trung bình 5 - 
6,6 tấn/ha. 


Nướng sử dụng: Là giống có thể trồng được trong 
cả 2 vụ Xuân sớm và Xuân chính vụ ở các tỉnh miền 
Bắc và miền Trung. 


GIỐNG CR 02 


Nguồn gốc: Giống lúa CR 02 được chọn lọc từ tổ 
hợp lai BG90-2/Chiêm 3 lá Hà Tỉnh//Tẻ Tép. Do KS. 
Nguyễn Công Giáo - Viện Khoa học Kỹ thuật Nông 
nghiệp Việt Nam báo cáo và được phép khu vực hóa 
năm 1999. 


__ Những đặc tính chủ yếu: Giống lúa CR 02 là giống 
có thời gian sinh trưởng vụ Xuân 150 - 180 ngày, vụ 
Mùa 134 - 140 ngày, cây cao trung bình 82 - 97 em. 
Cñóng rét tốế, cñổng đố, cñựu chua, chống bệnh đạo ôn, 
bệnh khô vằn, chống rầy nâu tương đối khá, chống bệnh 
khô đầu lá trung bình. 


Hướng sử dụng: Là giống gieo cấy được trong 2 vụ: 
Xuân chính vụ, Mùa trung ở các tỉnh phía Bắc. Năng 
SUẤN, ÂaN XÃ SB - S5 Xaivalxa. 


GIỐNG LÚA M 90 


Nguồn. gốc: Là giống được chọn tạo tại Viện Khoa 
học Kỹ thuật Nông nghiệp Việt Nam. Có đặc tính phản 
ứng chặt với ánh sáng ngắn ngày như Mộc Tuyển. Được 
công nhân giống quốc gia năm 2000. 


Những đặc tính chủ yếu: M 90 chống đổ tốt hơn 
Mộc Tuyển, Bao Thai, cho năng suất cao và ổn định. 
M 90 phát triển tốt ở chân ruộng Mộc Tuyên, Bao Thai 
thâm canh. M 90 có đặc tính khác Mộc Tuyển, Bao 
Thai... và ổn định về các đặc tính sinh học qua thời gian 
và điều kiện môi trường. 


GIỐNG LÚA CN 2 


Nguồn gốc: Do Viện Khoa học Kỹ thuật Nông 
nghiệp Việt Nam giới thiệu. Giống CN 2 được chọn lọc 
từ giống IR 19746-11-33 nhập nội từ IRRI. 


Những đặc tính chủ yếu: Giống CN 2 thấp cây, 
chiều cao cây trung bình 80 - 85 cm. Thời gian sinh 
trưởng vụ Xuân muộn 125 - 128 ngày, vụ Mùa 9ð - 100 
ngày. Năng suất trung bình 45 - 50 tạ/ha, thâm canh tốt 
có thể đạt ð5 - 60 tạ/ha. Kháng râầy tốt. Nhiễm khô văn, 
bạc lá. Chịu rét trung bình. Chịu phân và chống đổ hơi 
yếu. Chịu hạn và chua phèn khá. 


Hướng sử dụng: Giống CN 2 thích hợp trên loại 
đất cát, pha, thịt nhẹ thuộc chân vàn ở đồng bằng và 
trung du Bắc bộ, khu 4 cũ. Giống CN 2 gieo cấy thích 
hợp cho vụ Xuân muộn, vụ Hè Thu và vụ Mùa sớm. Là 
giống chịu thâm canh trung bình. 
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GIỐNG LÚA CỰC SỚM DH 85 


Nguồn gốc: Giống lúa DH 85 được chọn ra từ tập 
đoàn giống ngắn ngày của Trung tâm Nghiên cứu Nông 
nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ thuộc Viện Khoa học 
Kỹ thuât Nông nghiệp Việt Nam. DH 85 là một đòng 
thuần được tạo ra từ giống TH 85 do Trung tâm Nghiên 
cứu Duyên hải Nam Trung bộ tiến hành từ năm 1997. 
Trại thí nghiệm Nông nghiệp Văn Điển đã nghiên cứu 
khả năng thích ứng của DH 8ð ở một số tỉnh miền Bắc. 
Qua nhiều vụ giống DH 85 tổ ra ổn định về mặt di 
truyền, thích ứng rộng với các vùng sinh thái ở trà 
Xuân muộn và Mùa sớm. Ngắn ngày, tiềm năng năng 
suất cao, chống chịu tốt với một số sâu bệnh chính trên 
đồng ruộng như: Đạo ôn, rầy nâu.. 


Những đặc tính chủ yếu: Thời gian sinh trưởng vụ 
Xuân muộn từ 11ð - 120 ngày, vụ Mùa từ 95 - 100 ngày. 
Chiểu cao cây trung bình 85 - 90 em. Năng suất trung 
bình 5O - 60 tạ/ha/vụ, năng suất cao 60 - 70 tạ/ha/vụ. 
DH 8ã có thời gian sinh trưởng ngắn, tiêm năng năng 
suất cao, thích hợp với việc mở rộng cây vụ Đông. 


GIỐNG LÚA DT 122 


Nguồn gốc: Tác giả PGS. TS. Hoàng Tuyết Minh 
và các cộng sự - Viện Di truyền Nông nghiệp Việt Nam. 
Giống DT 122 là một giống lúa thuần được tạo ra bằng 
phương pháp lai hữu tính giữa 2 loài phụ /zởicø và 
Japonica 18/223 lai tạo từ năm 1996. Được phép khu vực 
hóa năm 2000. 
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Những đặc tính chủ yếu: Giống DT 132 không 
phản ứng với ánh sáng ngày ngắn do vậy gieo trông 
được 3 vụ trong năm. Xuân muộn, Mùa sớm và Mùa 
muộn. Giống DT 122 có chiều cao cây 90 em, lá nhỏ 
đứng, lá đòng ngắn, bản lá không mỏng do vậy chưa 
thấy nhiễm bạc lá, khô vằn và đạo ôn. Năng suất đạt từ 
5 - 6 tấn/ha. Là giống có dạng hạt dài, trong, không bạc 
bụng đảm bảo tiêu chuẩn xuất khẩu. 


Hướng sử dụng: Thời gian sinh trưởng vụ Xuân 
120 ngày rất thích hợp cho trà Xuân muộn. Thời gian 
sinh trưởng vụ Mùa là 90 ngày nên gieo vào trà sớm để 
trồng cây vụ Đông. Là giống không phản ứng với ánh 
sáng ngày ngắn nên gieo được trong vụ Mùa muộn. 


GIỐNG LÚA MT ó 


Nguồn gốc: Giống lúa MT 6 được chọn từ tổ hợp lai 
1548/184 (IR5/Tám Xoan), được công nhân giống quốc 
gia năm 1998, do K§. Nguyễn Văn Doăng - Viện Cây 
lương thực và Cây thực phẩm báo cáo. 


Những đặc títh chủ yếu: Giống lúa MT 6 có thời 
gian sinh trưởng vụ Xuân 175 - 180 ngày, vụ Mùa 125 - 
130 ngày. Chiều cao cây trung bình 105 - 110 em. Chống 
rét khá, chống đổ trung bình, chống bệnh đạo ôn, bệnh 
bạc lá khá, chống bệnh khô vằn trung bình, nhiễm vừa 
rầy nâu. 


Hướng sử dụng: Giống MT 6 là giống có thế sản 
xuất ở các tỉnh phía Bắc trong vụ Chiêm Xuân và vụ 
Mùa. 
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GIỐNG LÚA MT 131 


Nguồn gốc: Giống lúa MT 131 được chọn lọc từ tổ 
hợp lai ]R 36/Sơn Ưu số 2, được công nhận giống quốc 
gia năm 1999, 


Những đặc tính chủ yếu: Giống MT 131 là giống 
có thời gian sinh trưởng vụ Xuân 180 - 185 ngày, vụ 
Mùa 185 - 140 ngày. Chiều cao cầy trung bình 110 - 115 
cm. Giống MT 131 là giống chống rét khá, chống bệnh 
đạo ôn, bệnh bạc lá khá, nhiễm nhẹ bệnh khô vằn, 
chống đổ trung bình. 


Hướng sử dụng: MT 131 là giống có thể sản xuất ở 
các tỉnh phía Bắc trong vụ Xuân sớm, Mùa trung, trên 
chân đất thâm canh từ trung bình đến khá. 


GIỐNG LÚA DT 13 


Nguồn gốc: Giống lúa DT 13 được chọn lọc từ tổ 
hợp DT 10/CR 208. Do KS. Bùi Huy Thủy - Viện Di 
truyền Nông nghiệp chọn tạo, được công nhận là giống 
quốc gia năm 1998. 


Những đặc tính chủ yếu: Giống lúa DT 13 có thời 
gain sinh trưởng vụ Xuân 185 - 190 ngày. Chiều cao cây 
trung bình 90 - 100 cm. Chống rét khá, chống đổ, chịu 
phân và chịu chua trung bình, chống rầy nâu, chống 
chịu bệnh đạo ôn và bệnh khô vằn trung bình. Nàng 
suất đạt từ 55 - 65 tạ/ha/vu. 


— Hướng sử dụng: Giống lúa DT' 13 có thể sản xuất ở 
các tỉnh phía Bắc trong vụ Xuân sớm trên đất thám 
canh. 
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GIỐNG LÚA BẮC THƠM 7 


Nguôn gốc: Giống lúa Bắc thơm 7 là giống lúa 
thuần của Trung Quốc nhập nội vào Việt Nam năm 
1992. Do KS. Nguyễn Khắc Kính - Trung tám Khảo 
kiểm nghiệm giống cây trồng Trung Ương báo cáo. 


Những đặc tính chủ yếu: Giống lúa Bắc thơm 7ï có 
thời gian sinh trưởng vụ Xuân 135 - 140 ngày, vụ Mùa 
115 - 120 ngày. Chiều cao cây trung bình 90 - 9ð cm. 
Chống đổ trung bình, chống rét như CR 203, nhiễm rây 
nâu, bệnh đạo ôn, bệnh khô vằn trung bình, nhiễm 
bệnh bạc lá nặng. Năng suất trung bình 3ð - 40 tạ/ha. 

Hướng sử dụng: Giống lúa Bắc Thơm 7 có thể sản 
xuất ở các tỉnh phía Bắc trong vụ Xuân. 


GIỐNG LÚA DR 2 


Nguôn gốc: Giống lúa DR 2 được tạo ra theo 
phương pháp chọn đòng tế bào nuôi cấy invitro mang 
biến dị soma từ giống lúa CR 203. Do TS. Lê Trần Bình 
báo cáo và cộng sự - Viện Công nghệ sinh học, được 
công nhận giống quốc gia năm 1999. 

Những đặc tính chủ yếu: Giống lúa DR 2 có thời 
gian sinh trưởng vụ Mùa 110 - 120 ngày, vụ Xuân chính 
vụ 155 - 165 ngày, vụ Xuân muộn 135 - 140 ngày. Chiều 
cao cây trung bình 90 - 95 cm. Giống lúa DR 2 chịu hạn, 
chịu rét, chống đổ, tương đối sạch sâu bệnh. Năng suất 
- trung bình 46 - 55 tạ/ha. 


Hướng sử dụng: Giống lúa DR 2 có thể sản xuất ở 
các tỉnh phía Bắc trên các chân ruộng thiếu nước cục bộ 
trong vụ Xuân chính vụ và vụ Mùa sớm. 
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GIỐNG LÚA CM 1 


Nguồn gốc: Giống lúa CM 1 được tạo ra do chiếu 
xạ bằng tia gamma nguồn CoŸ° lên giống lúa Chiêm Bầu 
Hải Phòng. Do KS. Nguyễn Quang Xu - Viện Di truyền 
Nông nghiệp chọn tạo, được công nhận là giống quốc gia 
năm 1999, 


Những đặc tính chủ yếu: Giống CM †1 có thời gian 
sinh trưởng 192 ngày. Chiều cao cây trung bình 98 em. 
Chịu mặn chống đổ khá, chống bệnh đạo ôn trung bình. 
Năng suất trung bình 4O - 45 tạ/ha. 


Hướng sử dụng: Giống lúa CM 1 có thể sản xuất ở 
các tỉnh có đất nhiễm mặn phía Bắc. 


GIỐNG LÚA QC 1 


Nguồn gốc: Giống lúa QC 1 được nhập nội từ Đài 
Loan, năm 1993. Do PTS. Nguyễn Văn Hiển - Trường 
Đại học Nông nghiệp I Hà Nội báo cáo. 


Những đặc tính chủ yếu: Giống lúa QC 1 có thời 
gian sinh trưởng vụ Xuân 190 ngày, vụ Mùa 115 ngày. 
Chiểu cao cây trung bình 97,3 - 102,9 em. Năng suất 
trung bình 4õ - B5 tạ/ha. Chống đổ khá, chống bệnh bạc 
lá tương đối khá, chống nóng hạn, chua úng, bệnh khô 
văn, bệnh đạo ôn, sâu cuốn lá trung bình, nhiễm nhẹ 
sâu đục thân, bọ trĩ. 


Hướng sử dụng: Giống lúa QC 1 có thể sản xuất ở 
các tỉnh phía Bắc trong vụ Xuân muộn và vụ Mùa sớm. 
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GIỐNG LỦA P4 


Nguồn gốc: Giống lúa P4 được chọn lọc từ tổ hợt 
lai IET 2938/IR 64, năm 1985. Do Viện Cây lương thực 
và Cầy thực phẩm chọn tạo. 


Những đặc tính chủ yếu: Giống P4 có thời gian 
sinh trưởng vụ Xuân 180 ngày, vụ Mùa 125 ngày, vụ 
Đông Xuân ở phía Nam 115 ngày. Chiều cao cây trung 
bình 90 em. Chống rẩầy nâu, chịu rét khá, chống bệnh 
bạc lá, bệnh đạo ôn trung bình, nhiễm bệnh khô vằn. 
Nàng suất trung bình 45 - 5B tạ/ha. 


Hướng sử dụng: Giống lúa P4 có thể sản xuất ở 


- các tỉnh phía Bắc trong vụ Xuân và vụ Mùa. 


GIỐNG LÚA 271 


Nguồn gốc: Giống lúa 271 được tạo ra do lai 
VN 01⁄BG 90-2. Do PGS. TS. Hoàng Tuyết Minh và 
cộng sự Viện Dị truyền Nông nghiệp chọn tạo. Được 
công nhân là giống quốc gia năm 1999. 


Những đặc tính chủ yếu: Giống 271 có thời gian 
sinh trưởng vụ Xuân 186 ngày, vụ Mùa 135 - 140 ngày. 
Chiều cao cây trung bình 100 - 110 em, Chịu rét, chịu 
chua khá, chống chịu bệnh đạo ôn, bệnh khô vằn tương 
đối khá, chống chịu sâu cuốn lá trung bình. 


Hướng sử dụng: Giống 271 có thể sản xuất ở các 
tỉnh phía Bắc trong vụ Xuân và vụ Mùa chính vụ. Nàng 
suất đạt từ 70 - 80 tạ/ha/vụ, đặc biệt thích hợp trên đất 
nghèo dinh dưỡng. 
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GIỐNG LÚA NẾP BM 9603 


Nguồn gốc: Giống lúa nếp BM 9603 được chọn lọc 
từ tổ hợp lai 41ð5/Chianungsipi 661020/TK 90. Do KS. 
Thái Thị Hòe - Viện Khoa học Kỳ thuật Nông nghiệp 
Việt Nam báo cáo và được công nhận giống quốc gia 
năm 2000. 


Những đặc tính chủ yếu: Giống lúa nếp BM 9603 
có thời gian sinh trưởng vụ Xuân 168 - 170 ngày, vụ 
Mùa 117 - 120 ngày. Chiều cao cây trung bình 100 - 
105 cm. Chống rét, chống rầy nâu, bọ trĩ khá, chống 
bệnh bạc lá, bệnh đạo ôn cổ bông tương đối khá, chống 
bệnh đạo ôn lá, chống đổ trung bình, chống chua trũng 
kém. Năng suất trung bình 5,4 tấn/ha. 


Hướng sử dụng: Là giống có thể trông trong cả 2 
vụ Xuân, Mùa ở các tỉnh phía Bác. 


GIỐNG LÚA NẾP D 2] 


Nguồn gốc: Giống lúa nếp D 21 được chọn lọc từ tổ 
hợp lai 415/DV2. Do KS. Nguyễn Văn Bích - Viên Di 
truyền Nông nghiệp báo cáo. Được công nhận giống 
quốc gia năm 2000. 

Những đặc tính chủ yếu: Giống lúa nếp D 21 có 
thời gian sinh trưởng vụ Xuân 165 - 175 ngày, vụ Mùa 
120 - 130 ngày. Chiều cao cây trung bình 115 cm... 

Chống bệnh bạc lá khá, chống bệnh khô vằn tương 
đối khá, chống bệnh đạo ôn, chống sâu đục thân, chống 
đổ, chịu chua trung bình, nhiềm nhẹ sâu cuốn lá và 
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bệnh khô đầu lá. Năng suất trung bình 40 - 45 tạ/ha. 


Hướng sở dụng: Giống lúa nếp D 21 có thể sản 
xuất ở các tỉnh phía Bắc trong vụ Xuân và vụ Mùa. 


GIỐNG NẾP N 97 


Nguồn gốc: Giống nếp NÑ 97 do Bộ môn nghiên cứu 
chọn tạo giống lúa, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông 
nghiệp Việt Nam lai tạo từ tổ hợp Nếp 87 (352) x Nếp 
415. 


Những đặc tính chủ yếu: Giống nếp N 97 có thời 
gian sinh trưởng vụ Mùa 108 - 110 ngày, vụ Xuân muộn 
180 - 135 ngày. Chiều cao cây trung bình 90 em, cứng 
cây, chống đổ, kháng bệnh đạo ôn, khô vằn, bạc lá như 
nếp 87. Năng suất trung bình 6 tấn/ha, thâm canh tốt 
đạt 8 tấn/ha#uu. 


Hướng sử dụng: Giống nếp N 97 thích hợp chân 
đất cao và vàn cao, ruộng chủ động tưới tiêu. Có thể 
gleo cấy vào 2 vụ Xuân, Mùa. 


GIỐNG LÚA THƠM LT 2 


“Nguồn gốc: Được chọn lọc từ giống KD 90 Trung 
Quốc. 


Những đặc tính chủ yếu: Cây cao trên dưới 
100 em, thân cứng, lá dày, tán gọn (cứng cây hơn giống 
Bắc thơm số 7), đẻ nhánh trung bình. Bông to, hạt nhỏ 
có màu nâu sẫm. Thời gian sinh trưởng vụ Xuân 130 - 
185 ngày, vụ Mùa khoảng 110 ngày. Năng suất trung 
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bình 4,5 - 5,0 tấn/ha, thâm canh tốt có thể đạt 6 tấn/ha. 
Chống chịu sâu bệnh khá hơn Bắc thơm số 7. Lúa có 
mùi thơm từ mạ nhưng chuột ít phá hại. 


Hướng sử dụng: Giống lúa thơm LT 2 có thể cấy 
được cả trong 2 vụ nhưng chủ yếu là vụ Xuân. 


GIỐNG LÚA THƠM LT 3 


Nguồn gốc: Được chọn lọc từ giếng Hương Chiêm 
Trung Quốc. 


Những đặc tính chủ yếu: Cây cao trên dưới 
100 cm, thân cứng lá dày, tán gọn (cứng cây hơn giống 
Bắc thơm số 7 và LT 2). Bông to, hạt nhỏ đài màu nâu 
sẫm, gạo trong cơm dẻo thơm. Thời gian sinh trưởng vụ 
Mùa khoảng 100 ngày, vụ Xuân khoảng 120 - 125 ngày. 
Năng suất trung bình 4,5 - 5,B tấn/ha, thâm canh tốt có 
thể đạt trên 6 tấn/ha. Chống bệnh bạc lá hơn Bắc thơm 
số 7 và LT 2, lúa có mùi thơm từ mạ nhưng ít bị chuột 
phá hoại. 


Hướng sử dụng: Giống lúa thơm L/T 3 có thể cấy 
được cả trong 2 vụ Xuân và Mùa. 


GIỐNG LÚA OM 269 


_ Nguồn gốc: Giống lúa OM 269 được tạo ra bằng 
phương pháp chọn lọc phả hệ từ tổ hợp lai [R 32843/ 
NN 6A. Được công nhận là giống mới năm 1993. Do TS. 
Lê Thị Dự - Viện Nghiên cứu lúa đồng bằng sông Cửu 
Long chọn tạo. 
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Những đặc tính chủ yếu: Chiều cao cây trung bình 
85 - 95 em. Thời gian sinh trưởng vụ Đông Xuân khoảng 
100 ngày, vụ Hè Thu 105 ngày. Năng suất trung bình 5O 
- 60 tạ/ha, thâm canh tốt có thể đạt 7O - 75 tạ/ha. 
Nhiễm đạo ôn cấp 7 đến cấp 8, nhiễm rầy náu cấp 3 và 
rễ nhiễm khô vằn. Chịn hạn và chịu được phèn nhẹ, cây 
hơi yếu rễ bị đổ ngã vụ Hè Thu. 


Hướng sử dụng: Khả năng thích ứng rộng, thích 
hợp loại đất phù sa, trên chân vàn cao. Giống gieo cấy 
được cả 2 vụ Đông Xuân và Hè Thu, có thể đưa vào vụ 
Hà Thu vùng khu 4 cũ. 


GIỐNG LÚA IE 49517 - 23 “ 


Nguồn gốc: Giống lúa IR 49517 - 23 do Viện 
Nghiên cứu lúa đồng bằng sông Cửu Long nhập nội từ 
Viện Lúa quốc tế (TRRI). Được công nhận giống mới 
năm 1998. 


Những đặc tính chủ yếu: Chiều cao cây trung bình 
100 - 105 cm. Thời gian sinh trưởng vụ Đông Xuân 90 - 
95 ngày, vụ Hè Thu 9ð - 100 ngày. Năng suất trung 
bình 5O - 60 tạ/ha, thâm canh tốt có thể đạt 60 - 70 
tạ/ha. Nhiễm đạo ôn cấp 3, nhiễm rầy nâu cấp 3 - cấp 5, 
nhiễm khô vằn. Chịu hạn khá, cứng cây, chống đổ tốt. 


Hướng sử dụng: Khả năng thích ứng rộng, có thể 
gieo cấy trên nhiều loại đất phù sa ngọt, phù sa hơi bị 
nhiễm phèn... thuộc chân vàn trũng, vàn cao. 

Giống gieo cấy được cả 2 vụ Đông Xuân và Hè 
Thu. Giống chịu thâm canh cao. 
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GIỐNG LÚA IR 72 


Nguồn gốc: Giống TR 72 được Viện Nghiên cứu lúa 
đồng bằng sông Cửu Long tuyển chọn từ giống lúa 
IR35366-90-3-2 nhập nội từ IRRI. 


Những đặc tính chủ yếu: Chiều cao cây trung bình 
95 - 100 cm. Thời gian sinh trưởng 110 - 120 ngày. 
Năng suất trung bình 4ð - 55 tạ/ha, thâm canh tốt có 
thể đạt 65 - 80 tạ/ha. Nhiễm rầy nâu nhẹ, kháng rầy 
lưng trắng, kháng đạo ôn. 


Hướng sử dụng: Gieo cấy được cả 2 vụ Đông Xuân 
và Hè Thu. Là giống chịu thâm canh cao. 


GIỐNG Q2 


Nguồn gốc: Giống Q 2 là giống lúa thuần do Sở 
Nông Lâm nghiệp Quảng Ninh nhập nội từ Trung Quốc 
năm 1993, được Bộ NN và PTNT cho phép khu vực hóa 
-ở các tỉnh phía Bắc tháng 1 năm 1995. 


Những đặc tính chủ yếu: Thời gian sinh trưởng 
trong vụ Xuân muộn 12 - 135 ngày, trong vụ Mùa 100 - 
110 ngày, chiều cao cây trung bình 85 - 90 cm, đẻ 
nhánh trung bình, trổ tập trung. Năng suất trung bình 
5ð - 60 tạ/ha. Chống đổ, chịu rét khá, nhiễm bệnh bạc 
lá và khô vằn nhẹ, chưa bị đạo ôn. 


Hướng sử dụng: Q 2 trồng được cả 2 vụ Xuân 
muộn và Mùa sớm. Thích hợp với chân vàn, vàn cao. Là 
giống chịu thâm canh trung bình. 


đi 


GIỐNG LÚA CẠN LC 88.óó; LC 90.4 VÀ LC 90.5 


Những đặc tính chủ yếu: Thời gian sinh trưởng 
trung bình, có thể đưa vào các nơi có lượng mưa hàng 
năm không cao (thấp hơn 1.500 mm⁄/năm) và phần bố từ 
4 - õ tháng/năm. Chiều cao trung bình của LC 88.66 và 
LC 90.5 thấp dưới 1 m, cần chú ý đề phòng cỏ đại. 
Chiều cao của LC 90.4 trên 1 m, khả năng cạnh tranh 
với cỏ tốt. Khả năng đẻ nhánh của LƠ 88.66 cao. Giống 
LC 90.4 có ưu thế về khối lượng 1.000 hạt (34,2 g). 
Giống LC 90.5 thuộc loại hạt đài, hình đạng hạt thon 
dài. Giống LC 90.4 và LC 90.5 có chất lượng gạo tốt và 
ngon cơm. 


GIỐNG LÚA CẠN LC 88.67 ] 


Những đặc tính chủ yếu: Thời gian sinh trưởng 
ngắn (90 đến 9ð ngày) có thể đưa vào hệ thống tăng vụ, 
luân canh với các cây trồng khác, nhất là đối với cây họ 
đậu, trong những vùng công nhân nông trường hoặc 
người nông dân có khả năng đầu tư, có nhân lực khá đồi 
dào. Chiểu cao cây trên 100 cm có ưu thế trong việc 
cạnh tranh cỏ đại, đẻ nhánh khá liên quan đến mật độ 
gieo. Số hạt chắc/bông cao (79 hạt chắc/bông), khối 
lượng 1.000 hạt khá cao (33 8). Chất lượng gạo tốt và 
ngon cơm. 


CÁC GIỐNG LÚA CẠN LC 90.11 


Những đặc tính chủ yếu: Thời gian sinh trưởng 
ngắn (97 - 100 ngày), có thể đưa vào hệ thống tăng vụ, 
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luân canh với những cây trồng khác ở những vùng nhân 
lực đôi dào, có khả năng đầu tư. Chiểu cao cây trung 
bình, khối lượng 1.000 hạt khá cao (32 - 39 g), thuộc 
loại hạt đài, hình dạng hạt trung bình. 


GIỐNG LÚA LAI SÁN ƯU ó3 ŒẠP GIÁO 1) 


Nguồn gốc: Sán Uu 63 là thế hệ F1 của tổ hợp lai 
Trân Sán 97 A x Minh Khôi 63, nhập nội năm 1992 và 
trở thành giống lúa lai chủ lực ở nước ta.. 


Một số đặc tính chủ yếu: Thời gian sinh trưởng 
trong vụ Xuân 12ð - 130.ngày, bố trí gieo cấy vào trà 
lúa Xuân muộn. Trong vụ Mùa có thời gian sinh trưởng 
110 - 115 ngày, bố trí gieo cấy vào trà Mùa sớm. Cây 
cao 90 - 110 cm, cứng cây nên chống đổ khá, đẻ nhánh 
khỏe và nhiều, tỷ lệ nhánh hữu hiệu đạt 70%. Bông dài 
22 - 25 cm, nhiều gié. Số hạt trung bình của bông 120 - 
140 hạt, tỷ lệ hạt chắc đạt trên 85%. Dạng hạt bầu, vỏ 
trấu màu vàng sáng, đầu vỏ hạt và vòi nhụy màu tím. 
Khối lượng 1.000 hạt 27 - 29 g, gạo trắng, tỷ lệ gạo 
_ 70%, cơm hơi dẻo. Khả năng chịu rét và kháng bệnh 
đạo ôn khá nhưng nhiễm bệnh bạc lá, nhiễm nhẹ khô 
vằn và rầy nâu. Phạm vi thích ứng của giống tương đối 
rộng nhưng thích hợp hơn khi gieo cấy trong vụ Xuân, 
cũng có thể gieo cấy trong vụ Hè Thu ở vùng Khu 4 cũ 
và vụ Mùa ở các tỉnh phía Bắc nhưng phải để phòng 
bệnh bạc lá. Năng suất trung bình từ 6,ð - 7,ð tấn/ha, 
năng suất trung bình cao 8,ð - 9,ð tấn/ha, năng suất 
điển hình 12 - 14 tấn/ha trên diện tích thám canh. 
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Giống Sán Ưu 63 có nhiều đặc tính tốt, phù hợp 
với nhiều vùng sinh thái và ngày càng được nông dân 
ưa chuộng. Nhược điểm chính của giống là hạt gạo dạng 
hơi bầu, chất lượng gạo trung bình. 


GIỐNG LÚA LAI SÁN ƯU QUẾ 99 TẠP GIAO 5) 


Nguồn gốc: Giống Sán Ưu Quế 99 là thế hệ F1 của 
tổ hợp lai Chân Sán 97 A x Quế 99, được nhập nội từ 
1992 và là một trong các giống lúa lai được gieo cấy phổ 
biến ở nước ta. 


Một số đặc tívh chủ yếu: Sán Ứu Quế 99 là một 
giống cảm ôn có thể gieo cấy cả hai vụ Xuân, Mùa. Thời 
gian sinh trưởng vụ Xuân 125 - 130 ngày, trong vụ Mùa 
105 - 115 ngày. Cây cao 9Ó - 110 cm, cứng cây, có khả 
năng chống đổ tốt. Đẻ nhánh tương đối khỏe. Tỷ lệ 
nhánh hữu hiệu đạt 70%. Bông dài 20 - 25 cm, có nhiều 
gié. Số hạt trung bình của bông 120 - 140 hạt, tỷ lệ hạt 
chắc trên 85%. Dạng hạt hơi bầu, vỏ trấu màu vàng 
sáng, đầu vỏ hạt và vòi nhụy có màu tím. Khối lượng 
1.000 hạt 27 - 28 g, tỷ lệ gạo 70%, cơm mềm và ngon 
nhưng không đẻo bằng cơm của giống Sán Ưu 63. Khả 
năng thích ứng tương đối rộng, chịu rét và kháng bệnh 
đạo ôn khá nhưng bị nhiễm bạc lá và rầy nâu. 


Năng suất trung bình 6,0 - 6,ð tấn/ha. Năng suất 
trung bình cao: 7,0 - 7, tấn/ha. Năng suất cao nhất 9 - 
10 tấn/ha. Nhìn chung năng suất của Sán Ưu Quế kém 
Sán u 63 nhưng có ưu điểm thời gian sinh trưởng ngắn 
hơn vài ngày, chất lượng gạo khá hơn nên được ưa 
chuộng. 
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GIỐNG LÚA LAI BÁC ƯU ó4 (TẠP GIAO 4) 


Nguôn gốc: Giống Bác Ufu 64 là thế hệ F1 của tổ 
hợp lai Bo A/Trắc 64 do Trạm nghiên cứu Nông nghiệp 
Bác Bạch tạo ra năm 1987, được nhập nội vào nước ta 
năm 1999. Bác Ưu 64 là giống lúa lai chỉ cấy được trong 
vụ Mùa và là giống lúa lai chủ lực để bố trí gieo cấy 
trên chân ruộng 2 vụ lúa/năm hoặc chân ruộng 2 vụ lúa 
+ 1 vụ Đông chính. 


Một số đặc tính chủ yếu: Thời gian sinh trưởng 
trong vụ Mùa 120 - 12B ngày, cây cao 100 - 115 cm, đẻ 
khỏe, cứng cây, gốc lúa có màu tím nhạt, lá đứng, màu 
xanh đậm, có thể cấy chân ruộng vàn thấp. 


Khối lượng 1.000 hạt 23 - 24 g, gạo trắng, hạt hơi 
đài, cơm dẻo và ngon. 

Trong các giống lúa lai hiện có, Bác Ứu 64 có 
phẩm chất hạt tốt nhất. 


Khả năng chống chịu bệnh đạo ôn tốt nhưng 
nhiễm nhẹ khô văn và bạc lá, chịu rét lúc lúa trổ. Phạm 
vi thích ứng tương đối rộng nhưng rất phù hợp với vùng 
trung du, vùng núi và vùng ven biển. 


Bác Ưu 64 là giống lúa lai có phản ứng ánh sáng 
nhưng không thật nghiêm ngặt như giống Mộc Tuyển. 
Năng suất khá cao, ruộng thâm canh đạt 9 - 10 tấn/ha 
trên điện tích rộng đạt 7 - 8 tấn/ha. 


GIỐNG LÚA LAI KIM ƯU QUẾ 99 
Nguôn gốc: Rim Ưu Quế 99 là thế hệ lai F1 của tổ 
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hợp lai Kim 23 A/Quế 99 được nhập nội vào nước ta 
năm 1995. 


Một số đặc tính chủ yếu: Thời gian sinh trưởng 
trong vụ Xuân khoảng 120 - 125 ngày, trong vụ Mùa 105 
- L10 ngày. Cáy cao 90 - 100 em, đẻ nhánh trung bình, 
bông dài: 22 - 24 cm. Số hạt trung bình 120 - 140 hạt, 
tỷ lệ hạt chắc trên 85%. Hạt nhỏ dài, khối lượng 1.000 
hạt 22 - 24 g. Năng suất trung bình 6,0 - 6,5 tấn/ha, 
năng suất cao có thể đạt 7,0 - 7,B tấn/ha. 


im Ưu Quế 99 nhiễm bệnh bạc lá nhẹ. Vì có ưu 
điểm nổi bật là ngắn ngày, gạo có chất lượng khá, cơm 
ngon, tuy năng suất trên diện rộng chỉ đạt 6 ;Ð - 7,5 
tấn/ha nhưng được nông đân chấp nhận và tiếp thu 
nhanh. 


GIỐNG LÚA LAI NHỊ ƯU 63 


Nguồn gốc: Nhị Uu 63 là thế hệ F1 của tổ hợp lai 
Nhị 32 A/Minh Khôi 63, nhập nội từ 1995. 


Một số đặc tính chủ yếu: Nhị Ưu 63 là một giống 
cảm ôn, có thể gieo cấy cả hai vụ Xuân, Mùa nhưng thời 
gian sinh trưởng dài hơn giống Sán Ưu 63 khoảng 5 - 7 
ngày. Cây cao 9ð - 100 cm, thân cứng đẻ nhánh trung 
bình khá, lá xanh nhạt hơn Sán Ưu 63. Bông dài 23 - 
27 cm, thuộc dạng khoe bông. Số hạt trung bình của 
bông 130 - 160 hạt, mỏ hạt tím, vỏ trấu màu sáng, dạng 
hạt hơi bầu đài. Khối lượng 1.000 hạt 27 - 28 g, gạo 
trắng, ngon cơm. Giống Nhị Ưu 63 có khả năng chịu rét, 
chống đạo ôn tốt, phổ thích ứng tương đốt rộng. Năng 
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suất tương đương giống Sán Ưu 63 nhưng chất lượng 
khá hơn nên ở Trung Quốc giống lúa này có khả năng 
thay thế dân giống Sán Ưu 63. Ở nước ta, Nhị Ưu 63 
được gieo cấy ở Nghệ An, Yên Bái, và một số địa- 
phương khác đều có nhận xét khá hơn Sán Ưu 63 và có 
triển vọng mở rộng diện tích. 


GIỐNG LÚA LAI BÁC ƯU 903 : 


Nguồn gốc: Giống Bác Ưu 903 do Trạm Nghiên cứu 
Nông nghiệp Bác Bạch tạo ra từ tổ hợp lai Bo A/Quế 99, 
nhập nội vào nước ta sau Bác Ưu 64. 


Một số đặc tính chủ yếu: Thời gian sinh trưởng 
125 - 130 ngày, là giống lúa lai cảm quang chỉ gieo cấy 
trong vụ Mùa. Cây cao 105 - 115 cm, thân gọn, cứng 
cây, đẻ khỏe. Lá màu xanh nhạt, bản lá hơi nhỏ nhưng 
góc lá to bè. Bông dài 2ð - 26 em, có 130 - 140 hạt/bông. 
Khối lượng 1.000 hạt 23 - 24 g, đạng hạt bầu đài, vỏ hạt 
màu nâu sấm. Chống chịu đạo ôn khá, khả năng thích 
ứng tương đối rộng có thể cấy trên chân ruộng vẫn 
thường cấy giống lúa Mộc Tuyển. 


GIỐNG LÚA LAI BÁC ƯU 501 


Nguồn gốc: Giống Bác Ưu 5O1 tạo ra từ tổ hợp lai 
Bo A/Vàng 501. Nhập nội vào nước ta năm 1993. Là 
giống lúa lai cảm quang, gieo cấy trong vụ Mùa. 

Một số đặc tính chủ yếu: Thời gian sinh trưởng 
105 - 100 ngày. Cây cao 100 - 110 em, đẻ nhánh khỏe, 
các lá ra trước thời kỳ đẻ nhánh hơi yếu và góc độ 
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tương đối lớn nhưng những lá ra sau thời kỳ đẻ nhán 
đứng thẳng và cứng. Bông dài 20 - 93 em, Số hạt trun 
bình của bông 140 - 150 hạt, tỷ lệ hạt chắc cao (trê 
dưới 90%). Khối lượng 1.000 hạt 21 - 22 g, hạt nhỏ dà 
gạo trong, cơm hơi dẻo và thơm. Rhả năng thích ứn 
tương đối rộng. Năng suất trung bình 5,0 - 5,5 tấn/h: 
Năng suất cao có thể đạt 7,0 - 7,5 tấn/ha. 


GIỐNG LÚA LAI CHÍ ƯU QUẾ 9o 


Nguồn gốc: Chi u Quế 99 là thế hệ F1 của tổ hợt 
lai Chi A/Quế 99 do Trạm Nghiên cứu Nông nghiệp Bá. 
Bạch tạo ra năm 1988, được nhập vào nước ta nău 
1992. 


Một số đặc tính chủ yếu: Chì Ưu Quế 99 là giống 
lúa lai cảm ôn có thể gieo cấy cả 2 vụ Xuân, Mùa. Khả 
năng thích ứng tương tự như giống Sán Ưu Quế 99. 

Thời gian sinh trưởng vụ Xuân 125 - 130 ngày, 
trong vụ Mùa là 105 - 110 ngày. 

Cây cao 90 - 100 em, đẻ nhánh khỏe, lá xanh đậm. 
Bông dài 23 - 24 cm, số hạt trung bình của bông 130 - 
140 hạt, tỷ lệ hạt chắc 85 - 90%, hạt nhỏ, đài, có màu 
nâu sấm. 


Khối lượng 1.000 hạt 24 - 25 8, gạo trắng, hạt dài, 
cơm ngon. Năng suất trung bình đạt 6,0 - 6,5 tấn/ha, 
năng suất cao có thể đạt 7,õ - 8,0 tấn/ha. 
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GIỐNG LÚA LAI ĐẶC ƯU ó3 


Nguồn gốc: Giống Đặc Ưu 63 là thế hệ F1 của tổ 
hợp lai Đặc A/Minh Khôi 63 được nhập nội vào nước ta 
năm 1992. 


Một số đặc tính chủ yếu: Đặc Ưu 63 là giống lúa 
lai cảm ôn, có thể gieo cấy hai vụ Xuân, Mùa. Trong vụ 
Xuân thời gian sinh trưởng 120 - 125 ngày, vụ Mùa 100 
- 105 ngày. 


Cây cao 100 - 110 cm, đẻ nhánh khỏe. Cứng cầy, 
lá đứng màu xanh đậm. Số hạt trung bình của bông 140 
- lỗ0 hạt, tỷ lệ hạt chắc khoảng 90%. Hạt bầu, vỏ trấu 
màu vàng sáng. Khối lượng 1.000 hạt 23 - 24 g, tỷ lệ 
gạo trên 70%, năng suất trung bình 10 - 12 tấn/ha. Vì 
vậy tuy chất lượng cơm không ngon bằng cơm của giống 
lúa Sán Uu Quế 99 nhưng giống Đặc Ưu 68 hiện nay 
vẫn còn được gieo cấy phổ biến ở tỉnh Quảng Tậy 
(Trung Quốc). 


GIỐNG LÚA LAI CHẤT LƯỢNG CAO HYT 57 (VH2) 


Nguồn gốc: Giống lúa HYỶT 57 được chọn lọc từ tổ 
hợp lai IR 58025A/R 827 (IR 58025A là dòng CMS nhập 
nội dòng bế R 827 là giống lúa có nguồn từ 
Bangladesh). Do TS. Nguyễn Trí Hoàn - Viện Khoa học 
EKÿ thuật Nông nghiệp Việt Nam báo cáo và được phép 
khu vực hóa năm 1999. 


Những đặc tính chủ yếu: Giống HỶT 57 có thời 
gian sinh trưởng vụ Mùa 115 - 122 ngày, vụ Xuân 130 
ngày. Chiều cao cây trung bình 86 - 114 cm. Chống đổ, 
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chống bệnh bạc lá, sâu cuốn lá trung bình. Năng suất. 5 
- 7 tấn/ha. 


Hướng sử dụng: Giống HYT 57 là giống có thể 
trông trong vụ Mùa sớm, Mùa chính vụ ở các tỉnh phía 
Bắc. 


GIỐNG LÚA LAI HỆ HAI DÒNG VN-01/D 212 


Nguồn gốc: Do PGS.TS. Hoàng Tuyết Minh và tập 
thể Bộ môn Di truyền tế bào và lai xa - Viện Di truyền 
Nông nghiệp chọn tạo. 


Những đặc tính chủ yếu: Thời gian sinh trưởng 
ngắn (105 ngày vụ Xuân muộn), cây cao 90 cm, đẻ 
nhánh khỏe (6 - 8 bông/khóm). Khối lượng 1.000 hạt: 
26,5 g. Năng suất đạt 6,5 - 8,0 tấn/ha/vụ. Chống chịu 
sâu bệnh tốt đặc biệt là rầy nâu (điểm 1 - 3), bạc lá 
(điểm 3 - 5). Chất lượng gạo khá, gieo cấy được cả 2 vụ 
trong năm (Xuân và Mùa). Chịu thâm canh, chống đổ 
tốt. Đây là giống lúa lai hệ hai dòng đầu tiên ở nước ta 
đã được Bộ NN và PTNT cho phép khu vực hóa từ năm 
1998. 
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Phần HI 
GIỐNG NGÔ (BẮP) 
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GIỐNG NGÔ @ - 2 


Nguồn gốc: Tác giả GS. Trần Hãng Ủy, TS. Phan 
Xuân Hào - Viện Nghiền cứu ngô. Giống ngô Q-2 được 
tạo ra trên cơ sở hơn 30 nguồn ngô nhiệt đới. Được công 
nhận là giống quốc gia năm 1991. 


Những đặc tính chủ yếu: Chiều cao cây trung bình 
200 - 220 em, độ cao đóng bắp 9ð - 115 cm. Có 17 - 19 
lá. Thời gian sinh trưởng vụ Đông 110 - 125 ngày, vụ 
Xuân 110 - 120 ngày, vụ Hè Thu 885 - 90 ngày. Năng 
suất trung bình 35 - 40 tạ/ha, thâm canh tốt có thể đạt 
76 tạ/ha. Bắp dài 15 - 19 cm, mỗi bắp có 12 - 16 hàng 
hạt. P 1.000 hạt 300 - 310 g. Hạt màu vàng, dạng hạt 
bán răng ngựa. Khả năng chống đổ khá, chịu hạn và 
chịu rét khá, bị sâu đục thân và đốm lá nhẹ, ít bị bệnh 
bạch tạng, nhiễm khô vằn. 


Hướng sử dụng: Khả năng thích ứng rộng, có thể 
trồng ở hầu hết các vùng đã gieo trồng MSB - 49 và 
TSB - 2 ở đồng bằng, trung du và miền núi phía Bắc. 
Giống  - 2 cho năng suất cao trên chân đất thâm canh. 
Giống gieo trồng được cả 3 vụ: Xuân, Hàè Thu và Đông. 


GIỐNG NGÔ G - 63 
Nguồn gốc: Tác giả TS. Ngô Hữu Tình và các cộng 
tác viên - Viện nghiên cứu ngô. Giống ngô Q - 63 được 
chọn lọc từ 2 quần thể SB20 - 68 - 02 và QBM - 63 nhập 
nội năm 1985 từ CIMMYT. Hai quần thể này được tái 
hợp, sau đó sử dụng phương pháp chọn lọc đám và 
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phương pháp bắp trên hàng cải tiến để tạo ra giống 
Q - 63 có hàm lượng đạm trong hạt cao. 


Những đặc tính chủ yếu: Chiêu cao cây trung bình 
200 - 220 cm, độ cao đóng bắp 70 - 90 em. Có 18 - 20 lá. 
Thời gian sinh trưởng vụ Xuân 120 - 130 ngày, vụ Hè 
110 - 120 ngày, vụ Đông 115 - 130 ngày. Năng suất, 
trung bình 30 - 40 tạ/ha, thâm canh tốt có thể đạt 
7B tạ/ha. Bắp dài 14 - 18 cm, mỗi bắp có 14 - 16 hàng 
hạt, P 1.000 hạt 280 - 290 g. Hạt màu trắng, dạng hạt 
răng ngựa. Khả năng chống đổ khá. Chịu hạn khá, ít bị 
sâu đục thân, sâu cắn lá, nhiễm rệp cờ và bệnh khô vằn 
trung bình. Bị đếm lá nhẹ. 


Hướng sử dụng: Khả năng thích ứng rộng có thể 
trồng ở nhiều vùng trồng ngô ở các tỉnh phía Bắc. Thích 
hợp với chân đất thâm canh. Gieo trồng được cả 3 vụ: 
Xuân, Thu và Đông Xuân. 


GIỐNG NGÔ VN - I 


Nguồn gốc: Tác giả G8. Trần Hồng Uy, TS. Phan 
Xuân Hào, KS. Nguyễn Văn Cương - Viện Nghiên cứu 
ngô. Quân thể mới được tạo ra từ 4ð nguên vật liệu 
trong nước và nhập nội có nền đi truyền khác nhau, 
ngắn hoặc trung ngày, hạt vàng, răng ngựa hoặc bán 
răng ngựa, năng suất cao thích ứng khá, chống chịu sâu 
bệnh và điều kiện ngoại cảnh bất lợi tốt... Sau đó quần 
thể mới được chọn lọc theo phương pháp bắp trên hàng 
cải tiến qua 2 chu kỳ tạo ra giống VN - 1. 


Những đặc tính chủ yếu: Chiều cao cây trung bình 
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190 - 200 cm, độ cao đóng bắp 85 - 100 cm. Có 17 - 19 
lá. Thời gian sinh trưởng vụ Xuân 115 - 125 ngày, vụ 
Hè Thu 90 - 9ð ngày, vụ Đông 110 - 120 ngày. Năng 
suất trung bình 3ð - 40 tạ/ha, thâm canh tốt có thể đạt 
60 - 6ð tạ/ha, bắp dài 1B - 19 em, mỗi bắp có từ 14 - 16 
hàng hạt, P 1.000 hạt 300 - 320 g, hạt màu vàng bán 
răng ngựa. Khả năng chống đổ khá, chịu hạn và chịu 
rét khá. Nhiễm khô vằn nhẹ. 


Hướng sử dụng: Khả năng thích ứng rộng, có thể 
trồng ở mọi vùng trồng ngô, trên các chân đất tốt thuộc 
phù sa ven sông, đất đổi dốc, đất ướt có lên luống. 
Giống gieo trồng được cả 3 vụ: Xuân, Hè Thu và Đông. 


GIỐNG NGÔ P 11 


Nguồn gốc: Giống ngô P 11 do Công ty Giống 
Pacific Úc tạo ra, được nhập nội và trồng thử nghiệm ở 
nước ta từ năm 1990. 


Những đặc tính chủ yếu: Giống P 11 có chiều cao 
trung bình 180 - 200 cm, chiều cao đóng bắp từ 75 - 
8B cm, có 16 - 18 lá, bộ lá gọn, màu xanh đậm. 


Thời gian sinh trưởng vụ Xuân từ 115 - 120 ngày, 
vụ Thu 90 - 9ð ngày, vụ Đông 110 - 120 ngày. P 11 có 
tiêm năng năng suất cao, năng suất trung bình 50 - BöB 
tạ/ha, thâm canh tốt có thể đạt tới 70 - 7B tạ/ha. Bắp 
đài 1 - 16 cm, mỗi bắp có 14 - 15 hàng hạt, P 1.000 hạt 
300 - 320 g. Hạt sâu cây, dạng bán răng ngựa, màu 
vàng. Cứng cây, chống đổ tốt. Chịu hạn, chịu rét, chịu 
đất ướt khá. Bị bệnh đốm lá lớn và khô vằn trung bình. 
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Hướng sử dụng: Khả năng thích ứng rộng dễ tính 
hơn các giống lai khác, có thể trồng ở mọi vùng, trên 
các chân đất tốt thuộc phù sa ven sông, đất đôi dốc, đất 
ướt có lên luống. Giống P 11 gieo trồng được tất cả các 
vụ trong năm. 


GIỐNG NGÔ 9670 


Nguồn gốc: Giống ngô 9670 do Công ty liên doanh 
“Bioseed” Việt Nam tạo ra, được trồng thử nghiệm ở 
nước ta vụ Hà Thu năm 1992, hiện đang được mở rộng 
diện tích ở nhiều vùng trồng ngô trong cả nước. 


Những đặc tính chủ yếu: Giống 9670 có chiều cao 
trung bình 180 - 190 cm, chiều cao đóng bắp từ 70 - 
80 cm, có 16 - 18 lá. Thời gian sinh trưởng vụ Xuân từ 
110 - 120 ngày, vụ Thu 90 - 95 ngày, vụ Đông 110 - 115 
ngày. Giống 9670 có tiểm năng năng suất cao, năng 
suất trung bình ð0 - B5 tạ/ha, thâm canh tốt có thể đạt - 
tới 70 - 75 tạ/ha. Bắp dài 15 - 16 em, bắp to, đường kính 
bắp 4,B - 5,0 cm, mỗi bắp có 14 - 16 hàng hạt, P 1.000 
hạt 300 g, hạt sâu cây, dạng bán răng ngựa, màu vàng 
hơi nhạt. Cứng cây, rễ kiểng nhiều nên chống đổ tốt. Bị 
nhiễm nhẹ sâu đục thân, rệp cờ, bệnh đốm lá, bệnh khô 
vằn như P 11. Chống chịu với các điều kiện bất lợi khác 
bình thường, kém chịu úng hơn P 11. 


Hướng sử dụng: Có thể trồng trong các vụ tại các 
vùng ngô ở nước ta, đặc biệt có ưu thế trong điều kiện 
thâm canh cao và trong vụ Xuân ở phía Bắc. 
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190 - 200 cm, độ cao đóng bắp 8ð - 100 em. Có 17 - 19 
lá. Thời gian sinh trưởng vụ Xuân 115 - 125 ngày, vụ 
Hè Thu 90 - 95 ngày, vụ Đông 110 - 120 ngày. Năng 
suất trung bình 35 - 40 tạ/ha, thâm canh tốt có thể đạt 
60 - 65 tạ/ha, bắp đài 15 - 19 em, mỗi bắp có từ 14 - 16 
hàng hạt, P 1.000 hạt 300 - 320 g, hạt màu vàng bán 
răng ngựa. Khả năng chống đổ khá, chịu hạn và chịu 
rét khá. Nhiễm khô vằn nhẹ. 


Hướng sử dụng: Khả năng thích ứng rộng, có thể 
trồng ở mọi vùng trồng ngô, trên các chân đất tốt thuộc 
phù sa ven sông, đất đổi dốc, đất ướt có lên luống. 
Giống gieo trông được cả 3 vụ: Xuân, Hè Thu và Đông. 


GIỐNG NGÔ P 11 


Nguồn gốc: Giống ngô P 11 do Công ty Giống 
Paciñc Úc tạo ra, được nhập nội và trồng thử nghiệm ở 
nước ta từ năm 1990. 


Những đặc tính chủ yếu: Giống P 11 có chiều cao 
trung bình 180 - 200 cm, chiểu cao đóng bắp từ 7ð - 
85 cm, có 16 - 18 lá, bộ lá gọn, màu xanh đậm. 


Thời gian sinh trưởng vụ Xuân từ 115 - 120' ngày, 
vụ Thu 90 - 95 ngày, vụ Đông 110 - 120 ngày. P 11 có 
tiềm năng năng suất cao, năng suất trung bình ðO - ðð 
tạ/ha, thâm canh tốt có thể đạt tới 70 - 7ð tạ/ha. Bắp 
đài 1B - 16 em, mỗi bắp có 14 - 15 hàng hạt, P 1.000 hạt 
300 - 320 g. Hạt sâu cây, dạng bán rằng ngựa, màu 
vàng. Cứng cây, chống đổ tốt. Chịu hạn, chịu rét, chịu 
đất ướt khá. Bị bệnh đốm lá lớn và khô vằn trung bình. 
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Hướng sử dụng: Khả năng thích ứng rộng dễ tính 
hơn các giống lai khác, có thể trồng ở mọi vùng, trên 
các chân đất tốt thuộc phù sa ven sông, đất đôi đốc, đất 
ướt có lên luống. Giống P 11 gieo trồng được tất cả các 
vụ trong năm. 


GIỐNG NGÔ 9670 


Nguồn gốc: Giống ngô 9670 do Công ty liên doanh 
“Bioseed” Việt Nam tạo ra, được trồng thử nghiệm ở 
nước ta vụ Hà Thu năm 1992, hiện đang được mở rộng 
điện tích ở nhiều vùng trồng ngô trong cả nước. 


Những đặc títh chủ yếu: Giống 9670 có chiều cao 
trung bình 180 - 190 cm, chiều cao đóng bắp từ 70 - 
80 cm, có 16 - 18 lá. Thời gian sinh trưởng vụ Xuân từ 
110 - 120 ngày, vụ Thu 90 - 95 ngày, vụ Đông 110 - 115 
ngày. Giống 9670 có tiểm năng năng suất cao, năng 
suất trung bình 5ðO - 55 tạ/ha, thâm canh tốt có thể đạt 
tới 70 - 7ð tạ/ha. Bắp dài 1ð - 16 em, bắp to, đường kính 
bắp 4,5 - 5,0 cm, mỗi bắp có 14 - 16 hàng hạt, P 1.000 
hạt 300 g, hạt sâu cây, dạng bán răng ngựa, màu vàng 
hơi nhạt. Cứng cây, rễ kiểng nhiều nên chống đổ tốt. Bị 
nhiễm nhẹ sâu đục thân, rệp cờ, bệnh đếm lá, bệnh khô 
vằn như P 11. Chống chịu với các điều kiện bất lợi khác 
bình thường, kém chịu úng hơn P 11. 

Hướng sử dụng: Có thể trồng trong các vụ tại các 
vùng ngô ở nước ta, đặc biệt có ưu thế trong điều kiện 
thâm canh cao và trong vụ Xuân ở phía Bắc. 
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GIỐNG NGÔ P 990] 


Nguồn gốc: Giống ngô P 9901 do Công ty Giống 
Pacific Úc tạo ra, được nhập nội và trồng thử nghiệm ở 
nước ta từ năm 1990. 


Những đặc tính chủ yếu: Giống ngô P 9901 có 
chiều cao trung bình 180 - 200 em, chiều cao đóng bắp 
từ 75 - 85 cm, có 16 - 18 lá, bộ lá gọn, thoáng. 


Thời gian sinh trưởng vụ Xuân 110 - 120 ngày, vụ 
Thu 90 - 95 ngày, vụ Đông 110 - 120 ngày. Giống ngô 
P 9901 có tiểm năng năng suất cao, năng suất. trung 
bình 5O tạ/ha, thâm canh tốt có thể đạt tới 70 tạ/ha. 
Bắp dài 15 - 16 cm, đường kính bắp 4,5 - 5,0 em, mỗi 
bắp có 14 - 15 hàng hạt, P 1.000 hạt 290 - 300 g, hạt 
hơi nông cây, bán răng ngựa màu vàng đẹp. Cứng cây, 
rễ kiểng nhiều nên chống đổ tốt. Bị nhiễm sâu bệnh 
nhẹ, trừ bệnh cháy lá lúc gần chín. 


Hướng sử dụng: Khả năng thích ứng rộng, có thể 
trồng ở mọi vùng trồng ngô, trên các chân thâm canh 
thuộc phù sa ven sông, đất đổi đốc, đất ướt có lên luống. 
Gieo trồng được tất cả các vụ trong năm. 


GIỐNG NGÔ DK - 888 


Nguồn gốc: Giống ngô DK - 888 do Công ty 
DEKALB - Mỹ tạo ra, được nhập nội vào nước ta từ 
Thái Lan và trồng thử nghiệm năm 1991. Hiện nay, 
diện tích trồng DK - 888 đang được mở rộng ở nhiều 
nơi, đặc biệt ở các tỉnh phía Nam. 
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Những đặc tính chủ yếu: Giống DK - 888 có chiều 
cao trung bình 200 - 220 cm, chiều cao đóng bắp từ 90 - 
110 cm. Có 19 - 21 lá, bộ lá gọn. Thời gian sinh trưởng 
vụ Xnân ở phía Bắc từ 120 - 185 ngày, vụ Thu từ 100 - 
105 ngày, vụ Đông từ 120 - 130 ngày. Giống DK - 888 có 
tiêm năng năng suất cao, năng suất trung bình 50 - 60 
tạ/ha, thâm canh tốt có thể đạt tới 80 tạ/ha, tỷ lệ cây 2 
bắp cao (60 - 80%), bắp dài 14 - 16 cm, đường kính bắp 
4,2 - 4,5 cm, mỗi bắp có 14 - 16 hàng hạt, P 1.000 hạt 
280 - 300 g. Hạt dạng bán răng ngựa, màu vàng da cam 
đẹp. Cứng cây, rễ kiểng nhiều nên chống đổ tốt. Chịu 
hạn khá, bị nhiễm sâu bệnh nhẹ. 


Hướng sử dụng: Khả năng thích ứng rộng, có thể 
trồng ở mọi vùng, đặc biệt trên các chân đất thâm canh 
thuộc phù sa ven sông, đất đỏ bazan, đất đen đốc tụ... 
Giống DK - 888 gieo trồng được tất cả các vụ trong năm. 


GIỐNG NGÔ LVN - ó 


Nguồn gốc: Tác giả. G8. Trần Hồng Uy, TS. Ngô 
Hữu Tình, T8. Phan Xuân Hào, K§. Nguyễn Văn Cương 
- Viện Nghiên cứu ngô. LVN - 6 là giống ngô lai đơn. 


Những đặc tính chủ yếu: Giống LVN - 6 có chiều 
cao trung bình 180 - 200 cm, chiều cao đóng bắp từ 75 - 
90 cm, có 19 - 20 lá. Thời gian sinh trưởng vụ Xuân ở 
phía Bắc từ 120 - 130 ngày, vụ Thu 95 - 105 ngày, vụ 
Đông 1lỗ - 125 ngày. Giống LVN - 6 có tiểm năng năng 
suất cao, năng suất trung bình đạt 5O - 55 tạ/ha, thâm 
cạnh tốt có thể đạt tới 70 - 80 tạ/ha. Bắp dài trung bình 
lỗ - 17 em, đường kính bắp 4, - 5,0 em, mỗi bắp có 14 - 
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16 hàng hạt, P 1.000 hạt 300 g, hạt dạng răng ngựa 
điển hình, màu vàng nhạt, bạc đầu. Cứng cây, thần 
khỏe, chống đổ tốt. Chịu hạn khá, bị nhiễm khô vằn và 
các sâu bệnh khác nhẹ. 


Hướng sử dụng: Khả năng thích ứng rộng, có thể 
trông ở mọi vùng, đặc biệt trên các chân đất tốt có điều 
kiện thâm canh. Giống LVN - 6 gieo trồng được tất cả 
các vụ trong năm. 


GIỐNG NGÔ T -ó - 


Giống ngô T - 6 do TẾ. Trương Đích, TS. Phạm 
Đồng Quảng và cộng tác viên, Trung tâm Khảo nghiệm 
giống cây trồng Trung Ương chọn tạo từ năm 1994, được 
công nhận là giống quốc gia năm 2000. Giống T - 6 là tổ 
hợp lai của (ME x BOD) x TI. 


Giống ngô lai T - 6 có thời gian sinh trưởng trung 
bình muộn, dài hơn P 11 từ 2 - 7 ngày. Năng suất cao 
hơn P 11, khả năng thích ứng rộng, chịu hạn khá, chịu 
được đất hơi chua, đất xấu và những vùng khó khăn, 
vùng miền núi, ít nhiễm bệnh khô vằn, bệnh thối thân, 
chống đổ tốt, tỷ lệ cây 2 bắp khá cao 20 - 25%, có thế 
trồng dày hợp lý. Bắp dài thon, có từ 14 - 16 hạt/bấp, 
hạt sâu cây, lõi nhỏ, kín đầu bao bắp, chất lượng tốt 
hạt, màu vàng cam có thể dùng luộc ăn tươi. Có thể 
trồng trên nhiều chân đất khác nhau, nhất là những 
vùng khó khăn, vùng miền núi thích hợp trong vụ Đông 
Xuân và Hè Thu tại Quảng Ngãi, Bình Định, vụ Xuân 
tại Nghệ An, Thừa Thiên - Huế và 2 vụ tại Tây Nguyên, 
Cân Thơ, Đông Nai. Giống ngõ lai T - 6 có thể chủ động 
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Giống lúa DT 122 


si < 


Tác giả : PGS. TS. Hoàng Tuyết Minh và cộng sự - 

Viện Di Truyền Nông Nghiệp 
DT 122 là giống lúa cực ngắn (90 ngày trong vụ Mùa), có chấ 
lượng cao đạt tiêu chuẩn xuất khẩu. Hạt dài 7,3 mm, không bạc 
bụng, gạo trong, thơm nhẹ. Năng suất từ 5 - 6 tấn/ ha/ vụ, có thể 
trồng trong vụ Xuân muộn, Mùa sớm và Mùa muộn. 


Được Bộ Nông Nghiệp và PTNT cho phép khu vực hóa năm 2000 


Giống Ngô lai 
LVN - 25 


tt 
Là giống ngắr 
ngày 80 - 85 ngày 
trong vụ Hè Thu 
105 - 110 ngây 
trong vụ Xuân củ¿ 
Viện Nghiên cứt 
Ngô TW. 
Năng suất đạt t¿ 
60 - 80 tạ/ ha. 
Được công nhận lẻ 
giống quốc gi: 
năm 2000. 


Giống đậu tương CSL 
ri 


Là giống chín sớm (83 - 85 ngày). 
Thích hợp cho vùng nước trời, vụ Hè. 


sản xuất hạt giống tại miền Trung với số lượng lớn. Giá 
thành bạt giống hạ, đảm bảo chất lượng tốt. Giá hạt 
giống T - 6 hạ hơn 30 - 40% so với các giống ngô lai 
nhập nội cùng nhóm thời gian sinh trưởng như P 11, 
B 96G8I1.... : 


... GIỐNG NGÔ LAI ĐƠN PAC 848 


Giống ngô PAC 848 do Th8. Nguyễn Minh Chương, 
Thể. Dương Thanh Tài và cộng sự thuộc Công ty Giống 
cây trồng miền Nam tuyển chọn. Có thời gian sinh 
trưởng 85 - 90 ngày ở phía Nam và l112 - 117 ngày ở 
phía Bắc. Thích nghi rộng, sinh trưởng khỏe, bộ lá gọn, 
xanh bền, độ đồng đều cao, chống chịu tốt với các bệnh 
quan trọng như rỉ sắt, khô văn, cháy lá, chịu úng và 
chịu rét tốt. 


Bắp to, vỏ bị kín, nhiều hàng hạt, dạng hạt nửa 
đá, màu vàng cam, phù hợp thị hiếu thị trường. Cho 
năng suất cao hơn giống đối chứng DK 888 và PAC 11 ở 
các vùng trồng ngô trong các vụ gieo trông chính, đặc 
biệt trong vụ Đông ở miền Bắc và vụ Thu Đông ở miền 
Nam. Năng suất trung bình ở các tỉnh phía Bắc là 5,68 
tấn/ha, ở Duyên Hải Miễn Trung và các tỉnh phía Nam 
lần lượt là 7,92 và 6,32 tấn/ha, vượt hơn đối chứng từ 7 
- 12%, được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 
công nhận là giống quốc gia năm 2000. 


GIỐNG NGÔ LAI LVN 25 


Giống ngô lai LVN 25 là giống ngô lai ngắn ngày 
do TS. Mai Văn Triệu và các cộng sự - Viện Nghiên cứu 
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ngô lai tạo. Giống có màu và đạng hạt đẹp, ít nhiễm sâu 
bệnh, năng suất cao, thích ứng rộng. Thời gian sinh 
trưởng được xếp vào nhóm ngắn ngày tương đương với 
LVN 5 và LVN 20. LVN 25 phù hợp với yêu cầu giống 
ngắn ngày cho vụ Đông vùng đồng bằng trung du Bắc bộ 
và vụ Thu Đông ở miền núi. Vụ Xuân 105 - 110 ngày, vụ 
Hà Thu 80 - 85 ngày, vụ Đông 100 - 105 ngày. Màu hạt 
bán đá vàng, chiều cao cây trung bình 200 + 10 em, 
chiều cao đóng bắp 80 + 10 cm, chiểu dài bắp 16 - 
20 cm, đường kính bắp 4,5 - 5,0 cm. Tiêm năng năng 
suất 60 - 80 tạ/ha. LVN 25 là giống được Bộ Nông 
nghiệp và PTNT công nhận là giống quốc gia năm 2000. 


GIỐNG NGÔ P 3011 VÀ P 3012 


P 3011 và P 3012 là 2 giống ngô của Công ty 
Pioneer, được Bộ Nông nghiệp và PTNT cho phép mở 
rộng trong sản xuất từ năm 1998. P 3011 và P 3012 là 2 
giống thuộc nhóm chín trung bình. Ở Nam bộ và vụ Hè 
Thu tại Duyên Hải miền Trung thời gian từ gieo đến 
B0% cây trổ cờ dao động từ 5O - 54 ngày, từ gieo đến 
chín khoảng 90 - 100 ngày. Riêng ở Cao nguyên (Lâm 
Đồng) và vụ Đông Xuân ở Duyên Hải miền Trung, thời 
gian sinh trưởng các giống trên kéo dài hơn 10 - 15 
ngày. Nhìn chung, so với DK 888 thì P 3011, P 3012 có 
thời gian sinh trưởng ngắn hơn 7 - 1O ngày, so với 
DE 999 thì P 3011 có thời gian sinh trưởng tương đương 
còn P 3012 dài hơn 1 - 2 ngày, như vậy P 3011 và 
P 3012 gieo trồng được cả 3 vụ ở các tỉnh phía Nam. 


Giống P 3011 cây cao 209 cm, chiều cao đóng bắp 
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105 cm, giống P 3012 tương ứng là 217 em và 110 em, so 
với DK 888 cây thấp hơn nhưng so với Paci 11, B 9681 
cao hơn khoảng 10 - 15 cm. P 3012 có bộ lá thoáng, gọn, 
lá nhỏ, dày, phẳng, màu lá xanh đậm và bền, nên có 
thể tăng mật độ trồng. P 3011 và P 3012 thuộc nhóm 
cây 1 bắp/cây. Độ kín bấp trung bình (điểm) trong vụ 
Hà Thu tại 8 điểm: P 3011: 1,5 và P 3012: 1,8 cao hơn 
so với DK 888: 1,2. Tương ứng với tỷ lệ thối đầu bắp 
trung bình trong 2 vụ Hè Thu 96, 97 tại 16 điểm của 
P 3012 cao nhất 5%, trong khi đó P 3011 là 1,4%, và 
DKE 888 là 2,0%. Tỷ lệ hạt/bắp của P 3011 và P 3012 đạt 
khá cao 78,8 - 78,9%, tuy có thấp hơn so với DK 888 
(79,2%). Màu sắc hạt của P 3011 là vàng và P 3012 là 
vàng tươi, đẹp thích hợp thị hiếu. Khả năng chống chịu 
bệnh khô vằn của P 3012 kém hơn so với P 3011 và 
DK 888 ở vụ Thu, tuy nhiên, ở vụ Đông Xuân mức độ 
nhiễm bệnh của P 3012 rất nhẹ tương tự như DK 888, 
LVN 10 không ảnh hưởng tới năng suất. Giống P 3011 
và P 3012 chống đổ khá, chống chịu với điểu kiện bất 
lợi tốt như chống úng, không bị đốm lá hoặc huyết dụ. 
Ở Nam bộ số liệu trung bình tại 25 điểm khảo nghiệm 
cho thấy năng suất của P 3011 là 7,l tấn/ha và P 3012 
là 6,9 tấn/ha trong khi DK 888 là 6,5 tấn/ha, trong đó 
Hà Thu 96 và Đông Xuân 96 - 97 năng suất của P 3012 
tương ứng là 7,6 tấn/ha và 7,2 tấn/ha có xu hướng cao 
hơn P 3011 (7,4 tấn/ha và 7,0 tấn/ha). 


B1 


Phân TH 
GIỐNG ĐẬU ĐỖ 
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A. ĐẬU TƯƠNG 


GIỐNG ĐẬU TƯƠNG ĐT93 


Giống đậu tương ĐT93 được Trường Đại học Nông 
Nghiệp I Hà Nội và Trung tâm Nghiên cứu và Thực 
nghiệm Đậu Đỗ - Viện KHKTNN Việt Nam tạo ra bằng 
phương pháp lai hữu tính giữa 2 dòng 821 (Việt Nam) và 
134 (Nhật Bản), được công nhận là giống quốc gia năm 
1997. 

Giống có hoa màu tím, lông vàng, quả khi chín có 
màu vàng, chiều cao thân chính từ 4ð - 58 cm tùy theo 
từng vụ, lá màu xanh nhạt, số đốt 9 - 11 đốt. Hạt có 
màu vàng sáng đẹp, không nứt hạt, rốn màu nâu, khối 
lượng 1.000 hạt 130 - 140 g. 

Thời gian sinh trưởng: Vụ Xuân: 80 - 84 ngày, vụ 
Hà: 80 - 82 ngày, vụ Đông: 85 - 87 ngày. Sinh trưởng - 
hữu hạn, phản ứng trung tính với chu kỳ quang. 

Tiểm năng năng suất từ 15 - 18 tạ/ha. Có khả 
năng chịu nhiệt, chịu hạn và chịu lạnh khá. Kháng được 
bệnh đốm nâu, virus ở vụ Hè. Bệnh rỉ sắt, lở cổ rễ ở vụ 
Xuân và Đông. 


GIỐNG ĐẬU TƯƠNG TL 57 - (A - 57) 


Do V§. Vũ Tuyên Hoàng, TS. Nguyễn Tiến Hinh 
và các cộng sự của Viện Cây lương thực và Cây thực 
phẩm chọn lọc từ tổ hợp lai: ĐT 95/VX 93. 


Có chiều cao cây: 60 - 80 cm. Thời gian sinh 
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trưởng 100 - 110 ngày. Hoa trắng, lá xanh đậm, hạt 
vàng. Khối lượng 100 hạt: 15 -16 g. Năng suất hạt khô 
đạt từ 15 - 20 tạ/ha. Giống này thích hợp cho vụ Xuân 
và vụ Thu Đông. 


GIỐNG ĐẬU TƯƠNG ÐĐN - 42 


Do TS. Nguyễn Thị Văn, Trường Đại học Nông 
nghiệp I Hà Nội chọn tạo từ tổ hợp lai ĐH4/Cúc Lục 
Ngạn. Được công nhận là giống quốc gia năm 1999, 


Có chiều cao cây từ 5O - 60 cm. Thời gian sinh 
trưởng 90 - 9ð ngày. Hạt tròn, vàng sáng, khối lượng 
1.000 hạt: 130 - 140 g. Năng suất hạt khô đạt từ 14 - 16 
tạ/ha. Thích hợp cho vụ Xuân và vụ ThuĐông 


GIỐNG ĐẬU TƯƠNG AK06 


Giống đậu tương AKO6 được Trung tâm Nghiên cứu 
và Thực nghiệm Đậu Đỗ - Viện KHKTNN Việt Nam 
chọn từ nguồn vật liệu do trường Đại học Nông nghiệp I 
Hà Nội cưng cấp có ký hiệu D55. Được Bộ NN và PTNT 
cho phép khu vực hóa năm 2000. 

Giống đậu tương AEO6 có thể trồng 3 vụ trong một 
năm (vụ Xuân, Hà và vụ Thu Đông). 


Giống có hoa màu tím, lông vàng, quả khi chín có _ 
màu nâu, chiều cao thân chính từ 45 - 60 cm tùy theo 
từng vụ, lá màu xanh nhạt gọn, độ phân cành vừa phải 
2,B - 3 cành/cây, số đốt 12 đốt/cây. Hạt có màu vàng sáng 
đẹp, ô van, không nứt hạt, rốn màu hơi nâu nhạt viền 
ngoài ở giữa trắng, khối lượng 1.000 hạt 16B - 180 g. 


54 


Thời gian sinh trưởng: Vụ Xuân: 93 - 9B ngày, vụ 
Hè: 93 - 95 ngày, vụ Đông: 8ð - 90 ngày. ARKO6 sinh 
trưởng hữu hạn, phản ứng trung tính với chu kỳ quang. 

Tiềm năng năng suất từ 2B - 30 tạ/ha, năng suất 
thực 17 - 25 tạ/ha. Có khả năng chịu nhiệt, chịu hạn và 
chịu lạnh khá. Rháng được bệnh đốm nâu, virus ở vụ 
Hè. Bệnh rỉ sắt, lở cổ rễ ở vụ Xuân và Đông, có tính cố 
định đạm cao, dễ để giống cho vụ sau. 


Thời uụ gieo trồng: Vụ Xuân 25/2 - 10/3, vụ Hà 
1ð/5 - 20/6, vụ Đông 2ð/9 - 10/10. 


Mật độ gieo: Xuân, Hà 3ð - 40 cây/m2, vụ tông 25 
- 30 cây/m?. 


GIỐNG ĐẬU TƯƠNG VX93 


Giống đậu tương VX93 do VS. TSKH. Trần Đình 
Long Đào Thế Tuấn, T8. Lyakhoukin. A, Viện 
KHKTNN Việt Nam chọn lọc từ tập đoàn nhập nội của 
VIR, mang mã số K.7002 được công nhận giống quốc gia 
tháng 12/1990. | 

Giống đậu tương VX93 có thể trồng 2 vụ trong một 
năm (vụ Xuân và vụ Đông). - 

Giống có hoa màu trắng khả năng phân cành 
khỏe, lông vàng, quả khi chín có màu nâu. Khối lượng 
1.000 hạt từ 150 - 160 g. Năng suất từ 16 - 20 tạ/ha (cao 
nhất đạt 2,B tấn/ha). 

Thời gian sinh trưởng: Vụ Xuân: 93 - 95 ngày, vụ 
Đông: 85 - 90 ngày. 
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Đây là giống có khả năng chịu rét, rất thích hợp 
cho vụ Thu Đông ở đồng bằng Bắc bộ, có thế trông trong 
vụ Hè ở các tỉnh miễn núi. Ở huyện Trùng Khánh, Cao 
Bằng cho năng suất cao nhất từ 2,5 - 3,0 tấn/ha. 


GIỐNG ĐẬU TƯƠNG ĐT2000 


Giống đậu tương ĐT2000 được Bộ môn Di truyền 
miễn dịch Thực vật - Viện KHKTNN Việt Nam chọn từ 
một dòng trong tập đoàn đậu tương của Trung tầm 
nghiên cứu và phát triển rau màu châu Á (AVRDC). Đây 
là giống có tiêm năng năng suất cao rất có triển vọng 
trong vụ Xuân. 


Giống có hoa màu tím, thời gian ra hoa dài từ 30 - 
40 ngày tùy điều kiện canh tác, lá nhỏ màu xanh nhạt, 
thế lá đứng. Chiều cao cây trung bình 110 em có khi cao 
tới 140 cm. Cây to và cứng, ít đổ, phân cành nhiều 2 - 4 
cành/cây, số đốt 18 - 22 đốt/cây. ĐT2000 có từ 60 - 70 
quả/cây, trong đó có khoảng 30% quả 3 hạt, 65% số quả 
2 bạt và từ 1 - 5 % số quả 1 hạt, khối lượng 1.000 hạt 
140 - 150 g. 


Hạt có màu vàng sáng đẹp, rốn hạt màu nâu đen. 


Thời gian sinh trưởng: Vụ Xuân, Xuân Hà: 100 - 
110 ngày. 


Năng suất 40 tạ/ha. Kháng được bệnh rỉ sắt và 
bệnh phấn trắng cao, thích hợp ở các vụ Xuân và Xuân 
Hà. 
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GIỐNG ĐẬU TƯƠNG M103 


Giống đậu tương M103 do V§S. TSKH. Trần Đình 
Long, TS. Đoàn Thị Thanh Nhàn thuộc Viện KHKTNN 
Việt Nam và Trường Đại học Nông nghiệp I Hà Nội chọn 
tạo bằng phương pháp gây đột biến từ giống gốc V70. 


Giống có hoa màu tím, chiều cao cây từ BO - 60 cm, 
Hạt màu vàng sáng, khối lượng 1.000 hạt từ 180 - 200 
ø. Thời gian sinh trưởng 85 ngày. M108 thích hợp nhất 
cho vụ Hè, có thể trồng trong vụ Xuân và nhân giống 
trong vụ Đông. 


Năng suất hạt khô từ 17 - 20 tạ/ha. Trong vụ Hè 
nhiều hộ gia đình đạt 85 kg/sào (360 m?). M103 thuộc 
nhóm chín trung bình, chịu nóng khá. 


M103 là giống ngắn ngày thích hợp với cơ cấu 
luân canh ở các vùng sinh thái khác nhau. Khả năng 
chịu nóng khá nên vụ gieo chính là vụ Hè từ 25/5 - 15/6. 
Có thể trồng trên nhiều chân đất khác nhau như phù sa 
cổ, đất cát ven biển hoặc đất đỏ Tây Nguyên. Mật độ 
thích hợp từ 20 - 25 cây/m”. 


GIỐNG ĐẬU TƯƠNG DT - 84 
Tác giả: TS. Mai Qnang Vinh, KS. Ngô Phương 
Thịnh, Viện Di truyền Nông nghiệp. 


Phương pháp chọn tạo: Bằng ghế pháp xử lý 
đột biến trên dòng lai 8-33 giữa ĐT80 và ĐT76. Bắt đầu 
chọn lọc năm 1984, được công nhận là giống Quốc gia 
năm 1995. 
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DT-84 có thời gian sinh trưởng 80 - 85 ngày, cây 
cao 40 - ðO cm, khối lượng 1.000 hạt 180 - 220 g. Tiêm 
năng năng suất từ 1ð - 30 tạ/ha. DT - 84 là giống chín 
trung bình, thích hợp ở vụ Xuân và Hè.  - 


Thời uụ gieo trông: Vụ Xuân từ 15/2 - 1/4, vụ Hè 
gieo từ 1B/B - 20/6. ta 


Mật độ trông: Vụ Xuân và vụ Đông 3B - 40 cây/m?, 
vụ Hè: 2B - 30 cây/m). 
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GIỐNG ĐẬU TƯƠNG AK 05 


Tác giả: Th6§. Trần Thị Đính, GS. Trần Văn Lài và. 
các cộng sự khác của Viện KHKTNN Việt Nam. 


Phương pháp chọn tạo: Chọn lọc cá thể từ một 
dạng hình phân ly của dòng lai G - 2261 nhập từ Trung 
tâm Nghiên cứu phát triển rau màu châu Á (AVRDC). 
Bất đầu chọn lọc từ năm 1991. Được công nhận giống 
Quốc gia năm 1995. ' 


AEOB có thời gian sinh trưởng 90 - 95 ngày trong 
cả vụ Xuân và vụ Đông. Cao cây từ 40 - B5 cm, khối 
lượng 1.000 hạt 13,0 - 15,0 g. Khả năng cho năng suất 
đạt từ 16 tạ/ha vụ Đông đến 23,0 tạ/ha vụ Xuân. 

AKOð là giống có năng suất cao thích hợp cho cả 
hai vụ Đông và Xuân ở vùng đồng bằng và trung du Bắc 
bộ. 

Thời uụ trồng: Vụ Đông từ 20/9 - B/10, trồng vụ 
Xuân từ 20/2 - 5/3. 

Một độ trồng: Thích hợp là 40 - 45 cây/m?. 
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GIỐNG ĐẬU TƯƠNG AK03 

Túc giả: TS. Trần Văn Lài và các cộng sự khác của 
Viện KHKTNN Việt Nam. 

Phương pháp chọn tạo: Chọn lọc từ dòng G - 2261 
nhập từ Trung tâm Nghiên cứu phát triển rau màu châu 
Á (AVRDC). Được công nhận giống quốc gia năm 1990. 

AREO38 có thời gian sinh trưởng 8ð - 90 ngày trong 
cả vụ Xuân và vụ Đông. Cao cây từ 40 - 45 cm, số quả 
chắc trên cây 2B - 35, khối lượng 1.000 hạt 12,5 - 13,5 g. 
Khả năng cho năng suất đạt từ 14 - 17 tạ/ha. 

AEO3 phản ứng với nhiệt độ, chịu úng và chịu rét 
khá, chịu hạn trung bình. 

AKO3 thích hợp cho cả hai vụ Đông và Xuân, có 
thể nhân giống trong vụ Hè. 

Thời uụ gieo: Xuân từ 20/2 - 10/8, Hà từ 1/5 - 5/7, 
Đông từ 20/9 - 7/10. 

Mật độ thích hợp là 35 - 40 cây/m? (Hè), 45 - 5B 
cầy/m° (Đông). 


GIỐNG ĐẬU TƯƠNG Đ96 - 02 


Giống đậu tương Ð96 - 02 được tạo ra bằng phương 
pháp lai hữu tính từ tổ hợp lai ĐT74 và ĐT92, thực hiện 
năm 1989 tại Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm. 

Từ năm 1996 giống được gửi khảo nghiệm giống 
quốc gia, năm 1999 được công nhận khu vực hóa. 
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Giống đậu tương Ð96 - 02 có thời gian sinh trưởn; 
trung bình (95 - 110 ngày), thích hợp gieo trồng vị 
Xuân và vụ Đông ở vùng đồng bằng Bắc bộ. 


Chiều cao cây trung bình 65 cm ở vụ Xuân, 45 cm ‹ 
vụ Đông, có dạng hình tán cây gọn, phân cành trun¿ 
bình. Lá có màu xanh đậm, hoa màu tím, vỏ quả khi chí 
có màu nâu, hạt màu vàng nhạt, rốn hạt màu nâu sẩm 
Số quả trên cây trung bình 27,0 - 31,2 quả, số hạt/quả tỉ 
9,1 - 2,3 hạt, khối lượng 1.000 hạt 150 - 180 g. 


Năng suất trung bình 17,3 tạ/ha trong điều kiện vì 
Xuân, 14,9 tạ/ha trong điều kiện vụ Đông. Đ96 - 02 cc 
khả năng chống chịu sâu bệnh khá, chịu rét khá v: 
chống đổ tốt. 

Thời 0uụ gieo trồng: Vụ Xuân gieo từ 5/2 - 5/3, vụ 
Đông gieo từ 15/9 - 25/9. 

Mật độ trông: Đ96 - 02 cho năng suất cao ở mật đ( 
2B - 3B cây/m”. 


GIỐNG ĐẬU TƯƠNG DT95 


Tác giả: T5. Mai Quang Vinh, KS. Ngô Phương 
Thịnh, Viện Di truyền Nông Nghiệp. 


Phương pháp chọn tạo: Bằng phương pháp đội 
_ biến thực nghiệm, xử lý đột biến từ giống đậu tương 
AKEO4 (hạt màu xanh). 

Năm 1998 được công nhận khu vực hóa. 


DT95 có hoa màu tím, lá hình trứng nhọn, màu 
xanh sáng, lông nâu, sinh trưởng hữu hạn, phản ứng 
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yếu với độ dài ngày. Cây cao 5ð - 65 cm, có số đốt hữu 
hiệu lớn: 11 - 1ð đốt cho quả, phân cành yếu. Quả khô 
có màu xám, số quả chắc trung bình 20 - 35 quả. Tỷ lệ 
quả 3 hạt cao 30 - 40%. Hạt màu vàng sáng, rốn hạt 
nâu đen, khối lượng 1.000 hạt 150 - 160 g. Khả năng 
chống đổ trung bình. 


Thời gian sinh trưởng 90 - 97 ngày. Năng suất từ 15 
- đồ tạ/ha. Khả năng chịu nhiệt, chịu lạnh và thiếu lân 
khá, chống chịu các bệnh rỉ sắt, sương mai, lở cổ rễ khá.. 


Thời uụ gieo trồng: Vụ Đông gieo trước 1/10, vụ 
Xuân gieo từ 15/2 -1⁄4, vụ Hè và Hà Thu 25/B - 1/7. 


GIỐNG ĐẬU TƯƠNG VX92 


Giống đậu tương VX92 do VS. TSKH. Trần Đình 
Long, A. Lyakhakin, Hoàng Minh Tâm và các cộng sự 
thuộc Viện KHKTNN Việt Nam chọn lọc từ tập đoàn 
nhập nội của VỊR, mang mã số 6871 được công nhận 
giống quốc gia từ năm 1995. 


Cây sinh trưởng khỏe, thời gian sinh trưởng 90 - 
.9ð ngày. Giống có chiều cao trung bình B50 - 60 cm. 
Thích hợp cho vụ Xuân và Thu Đông. Có khả năng 
chống bệnh khá, chịu thâm canh, ít phân cành, cân 
trồng dày. Giống có hoa màu trắng, hạt màu vàng sáng. 
Khối lượng 1.000 hạt từ 140 - 160 g. Năng suất trung 
bình 1,8 - 2,2 tấn/ha. Trong điều kiện canh tác tốt có 
thể đạt 3 tấn/ha/vụ. 


Thời uụ: Vụ Xuân gieo 15/2 - 25/2, vụ Đông gieo từ 
25/9 - 10/10. Mật độ trung bình 40 - 45 cây/m2, 
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GIỐNG ĐẬU TƯƠNG RAU VR@4ó 


Giống đậu tương rau VRQ46 do Viện Nghiên cứu 
Rau quả Trung Ương chọn lọc trong tập đoàn giống đậu 
tương rau của AVRDC gồm 17 giống. Giống này có 
nguồn gốc là dòng lai của tổ hợp lai (Ryokkoh x (Shih 
shủhh x SRE 400)) x Emarald. Giống đậu tương rau 
VRQ46 được phếp Khu vực hóa năm 1999. 


Giống VRQ4d có hoa màu tím, thân tím, sinh 
trưởng vô hạn, khả năng phân cành cao. Thời gian sinh 
trưởng từ 100 - 104 ngày, chiều cao cây 44,9 - 78,4 cm, 
số đốt trên thân chính 11,1- 16,0, khối lượng 100 hạt 
xanh 31,B - 66,8 g, khối lượng 100 hạt khô 32,7 - 34,0 g. 
VRQ46 có tổng số quả/cây từ 22,0 - 46,4 quả trong đó số 
quả thương phẩm đạt từ 16,8 - 39,2 quả/cây qua các vụ. 


Năng suất hạt khô ở vụ Xuân đạt 2,2 tấn/ha, vụ 
Đông 1,5 tấn/ha. 

Thời uụ gieo trồng: Vụ Xuân từ tháng 2 đến tháng 
6, vụ Hè từ tháng 6 đến tháng 9, vụ Thu Đông từ tháng 
9 đến tháng 12. 
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B. ĐẬU XANH 


GIỐNG ĐẬU XANH V123 


V123 được chọn lọc từ dòng hạt to, màu hạt xanh 
mỡ của tổ hợp lai VC2768A và Vàng Hà Bắc, do Trung 
tâm Nghiên cứu Đậu đỗ thực hiện năm 1992. Được công 
nhận khu vực hóa năm 2000. 


V123 có khả năng sinh trưởng nhanh, cao cây 
trung bình 50 cm, đây là giống thích ứng tốt trong vụ 
Xuân, Hè và Thu Đông ở đồng bằng và trung du Bắc bộ 
với thời gian sinh trưởng 70 - 75 ngày. 

V123 thuộc loại hình thâm canh vừa, cho năng 
suất tiềm năng 2,ð tấn/ha, trung bình 2,0 tấn/ha. Do đặc 
tính ra hoa, quả tập trung (thu hoạch trong 1ð ngày kết 
thúc), cỡ hạt lớn (70 g/1.000 hạt), thích ứng tốt nhất 
trong vụ Hè, nên V128 có thể được ưu tiên mở rộng 
trong vụ Hè như là một sự tăng vụ giữa 2 vụ lúa hoặc là 
cây cải tạo đất rất tốt cho những vùng thiếu phân 
chuồng và các loại đất lúa cần được cải tạo. 

Có thể bố trí V123 như sau: 


a) Lúa Xuân + Đậu xanh V128 Hà + Lúa Mùa 
muộn (đất lúa). 

b) Ngô Xuân (Lạc Xuân) + trồng gối V123 vụ Hè + 
nước ngập + Rau màu vụ Đông (trên đất bãi ngập nước). 


c) Đâu tương Xuân + Đậu xanh VỊ28 Hà + Rau 
màu vụ Đông. 
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GIỐNG ĐẬU XANH T135 


Giống đậu xanh T135 được chọn lọc từ dòng hạt to, 
màu xanh mốc của tổ hợp lai VC2768A và Vàng Hà Bác, 
do Trung tâm thực nghiệm đậu đỗ thực hiện từ năm 
1992 và được công nhận giống quốc gia năm 1999. 


T135 có khả năng sinh trưởng nhanh, thần mập 
và cao cây trung bình 50 cm. Đây là giống thích ứng tốt 
trong vụ Thu Đông và vụ Xuân. ở các tỉnh đồng bằng và 
trung du Bắc bộ với thời gian sinh trưởng 70 - 7B ngày. 
Do đặc tính ưa thâm canh nên T135 có khả năng cho 
năng suất cao 2B tạ/ha, năng suất trung bình 18 tạ/ha. 
Đặc biệt T135 có hương vị thơm ngon và đạt 28% 
. protein. 


Trên đất vàn cao: Đậu xanh Xuân + Lúa Mùa sớm 
+ Ngô Thu Đông. 

Trên đất bãi ven sông: Ngô Xuân + Đâu xanh 
T135 vụ Thu + Khoai tây Đông. 


Trên đất vàn cao: Lúa Xuân + Lúa Mùa sớm + Đâu 
xanh T185 vụ Thu Đông. 


GIỐNG ĐẬU XANH ĐX044 
ĐX044 có nguồn gốc từ giống nhập nội VC2768A, 
từ trung tâm AVRDC, được công nhận giống năm 1996. 
Giống được Trung tâm nghiên cứu và thực nghiệm đậu 
đỗ, Trường ĐHNN I Hà Nội, Viện Ngô chọn lọc. 


ĐX044 có thời gian sinh trưởng vụ Xuân 7B ngày, 
Hà 65 ngày và Thu Đông 90 ngày. ĐX044 thuộc dạng 
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hình thâm canh, chín tương đối tập trung, dễ thu hái, 
chống bệnh phấn trắng và chống đố khá, khối lượng 
1.000 hạt 6ð - 70 g, hạt dạng mỡ, khả năng năng suất 
13 - 20 tạ/ha. ĐX0O44 có thể trêng 3 vụ/năm. Năng suất 
tiềm năng của ĐX044 có thể đạt 2,6 tấn/ha. Tuy nhiên, 
giống ĐX044 hầu như chỉ thích ứng trong vụ Hè, các vụ 
khác năng suất giảm nên ít được áp dụng. 


Thời uụ gieo trồng: Vụ Xuân 15/3 - 15/4, vụ Hè L/6 
- 380/6, Thu Đông 15/8 - 15/9. 


Mật độ gieo: 30 - 35 cây/m”. 
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C. LẠC 
(Đậu phụng) 


GIỐNG LẠC L02 


L02 là giống nhập nội từ Trung Quốc do Trung 
Tâm nghiên cứu đậu đỗ - Viện Khoa học Kỹ thuật Nông 
nghiệp Việt Nam tuyển chọn từ dòng số 2. Được công 
nhận là giống quốc gia năm 1999, 


L02 có thời gian sinh trưởng 12B - 135 ngày, cây 
cao 32 - 40 cm. Khối lượng 100 quả 150 - 165 g, khối 
lượng 100 hạt 60 - 65 g, tỷ lệ nhâm/quả 68 - 72%, năng 
suất 80 - 6O tạ/ha (bình quân 40 tạ/ha). 


L02 thuộc dạng hình thâm canh, cây thấp, tán 
gọn, lá nhỏ màu xanh đậm, chống đổ tốt, chống bệnh lá 
ở mức trung bình, thích ứng ở những vùng có điều kiện 
thâm canh cao, chủ động tưới tiêu. 


GIỐNG LẠC L03 


L03 được Trung tâm Nghiên cứu thực nghiệm đậu 
đỗ Viện KHKTNN Việt Nam chọn theo phương pháp 
phả hệ từ tổ hợp lai ICGV87157 x Sen Nghệ An. 


Giống L03 được Bộ NN và Phát triển nông thôn 
cho phép khu vực hóa năm 2000, 


L03 có dạng hình thực vật Spanish, lá to màu 
xanh nhạt, thân tương đối cứng, quả tập trung nhiều tia. 


L03 thuộc nhóm thời gian sinh trưởng trung bình 
(120 - 12ð ngày). Năng suất quả khô biến động từ 2ð - 
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32 tạ/ha, quả trung bình, khối lượng 100 hạt 45 - 53 g. 
L03 là giống có vỏ quả mỏng, tỷ lệ hạt/quả 73 - 76%, 
hạt màu hồng sáng thích hợp cho xuất khẩu. 

L03 thích hợp cho việc trồng trọt ở những vùng 
khó khăn, không chủ động tưới tiêu đầu tư thấp. L03 
hoàn toàn có thể thay thế được các giống địa phương 
như Cúc Nghệ An, Sen Nghệ An và V79. 


GIỐNG LẠC L05 


Do trung Tâm nghiên cứu Đậu đỗ tuyển chọn từ 
đòng ICV 86 143 của Viện Nghiên cứu Cây trồng quốc tế 
cho vùng nhiệt đới bán khô hạn (ICRISAT), Ấn Độ. 
Được phép khu vực hóa năm 1999. 


L0B có thời gian sinh trưởng ngắn từ 110 - 120 
ngày. LOB thuộc loại hình thực vật Spanish, lá to màu 
xanh nhạt. Năng suất dao động 24 - 27 tạ/ha. Khối 
lượng 100 hạt 43 - B52 g. Tỷ lệ hạt/quả 73 - 7ð%, hạt có 
màu hồng sáng. 


LOB nhiễm bệnh héo xanh vi khuẩn. L0OBð thích hợp 
ở vùng đất nhẹ, chủ động tưới tiêu, có luân canh. 


GIỐNG LẠC LVT 


Giống LVT là giống nhập nội do Viện hzti8 cứu 
ngô đưa từ Trung Quốc về. Năm 1994 khảo nghiệm 
giống quốc gia, năm1998 được Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn công nhận giống quốc gia.. 


Giống lạc LVT thuộc nhóm giống chín trung bình, 
thời gian sinh trưởng từ 125 - 130 ngày trong vụ Xuân, 
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100 - 105 ngày trong vụ Thu, và 105 - 110 ngày trong vì 
Thu - Đông. LVT có bộ lá màu xanh đậm, cây thuộ. 
dạng đứng phân cành gọn. Vụ Xuân LVT có gốế quả/cây 
đạt trên 15 quả. Khối lượng 100 hạt 60 g, khối lượng 
100 quả 156 - 160 g, năng suất quả đạt 34,2 tạ/ha, tỷ l 
nhân 69% và năng suất hạt đạt 23,6 tạ/ha. Vụ Thu sẻ 
quả đạt 11 - 12 quả, khối lượng 100 quả 100 ø. khối 
lượng 100 hạt 36 g, năng suất quả đạt 13 - 14 tạ/ha. Tỷ 
lệ nhân 634 và năng suất hạt đạt 8,7 tạ/ha. Giống lạc 


-_ LVT có khả năng chống chịu bệnh tốt. 


Giống lạc LVT là giống có tiểm năng năng suất 
cao, khả năng thích ứng rộng, có thể trồng 3 vụ/năm. 
Có khả năng xuất khẩu tốt. . : 


GIỐNG LẠC BG78 


Giống lạc BG78 được chọn tạo từ tổ hợp lai giữa 
giống Bạch Sa 303 và giống Giấy Nam Định năm 1974 
theo hướng năng suất cao, chất lượng tốt phục vụ cho 
nhu cầu xuất khẩu. Được công nhận khu vực hóa theo 


- Quyết định 148/NN - KHKT ngày 9/3/1995. 


Giống lạc BG78 có sức nẩy mầm khỏe, thuộc dạng 
hình thực vật Spanish, là giống thích hợp trên đất tốt, 
thâm canh khá. Giống BG78 có khối lượng quả đạt từ 
140 - 160 g/100 quả và khối lượng hạt đạt từ 50 - 
68 g/100 hạt, tỷ lệ hạt/quả 70 - 74%, thích hợp cho xuất 
khẩu lạc nhân. Cũng như các giống địa phương, giống 
BG78 có tính chống bệnh lá yếu, sinh trưởng thân lá 
mạnh, nếu gặp mưa nhiều vào thời kỳ quả vào mẩy sẽ 
làm giảm năng suất và chất lượng hạt. 
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Thời uụ gieo: Vụ Xuân 15/2 - 80/3, vụ Thu 30/6 - 
15/7, vụ Thu Đông 25/8 - 10/9. : 


Mật độ trông: 30 - 33 cây/mề. 


GIỐNG LẠC V79 


V79 do Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Việt 
Nam và Trường Đại học Nông nghiệp I Hà Nội tạo ra 
bằng phương pháp đột biến phóng xạ tia Rơnghen trên 
giống Bạch 8a - Trung Quốc, được Bộ NN và PTNT công 
nhận là giống quốc gia năm 1995, 


V79 thuộc dạng thực vật Spanish sinh trưởng khỏe, 
ra hoa kết quả tập trung. Thời gian sinh trưởng của V79 
là 120 - 12B ngày, khối lượng 100 quả 130 - 135 g. Khối 
lượng 100 hạt 48 - ð2 g, tỷ lệ hạt/quả 73 - 76%, năng 
suất biến động từ 15 - 25 tạ/ha, vỏ quả mỏng nhắn, vỏ 
hạt hồng nhạt. 

V79 có khả năng chịu hạn khá, nhiễm từ trung 
bình đến nặng đối với bệnh đốm đen, đốm nâu và rỉ sắt. 
v79 phát triển tốt và cho năng suất khá trên chân đất 
hạn, bạc màu nghèo dinh dưỡng. 


Lưu ý: V79 không có tính ngủ tươi, vỏ quả mỏng 
nên dễ bị nẩy mầm tại ruộng khi gặp mưa to kéo dài, 
cần thu hoạch kịp thời. 


GIỐNG LẠC MD7 


Giống lạc MD7 do Bộ môn Di truyền miễn dịch 
Thực vật, Viện KHKTNN Việt Nam chọn lọc từ tập 
đoàn giống lạc kháng bệnh héo xanh vi khuẩn nhập nội. 
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Đây là giống có nguồn gốc từ Trung Quốc. Được Bộ NN 
và PTNT cho phép khu vực hóa năm 2000, 


MD7 thuộc dạng hình Spanish, cây cao 3ð - 40 cm, 
dạng cây đứng, gọn không đổ, màu sắc thân lá xanh. 
Khối lượng 100 hạt 60 g. Màu vỏ hạt hồng nâu, số quả 
chắc/cây 18 - 20 quả, tỷ lệ nhân 73%, Năng suất quả 
khô trung bình 2,8 - 3,2-tấn/ha, thâm canh cao đạt 3,5 - 
4 tấn/ha. 


Giống MD7 có thời gian sinh trưởng trong vụ Xuân 
120 ngày, vụ Thu 106 ngày, MD7 có khả năng thích ứng 
rộng với nhiều chân đất khác nhau, chịu hạn khá và 
kháng bệnh héo xanh vi khuẩn cao. 

Thời uụ gieo trồng: Nếu dùng hạt giống sản xuất 
từ vụ Thu có thể gieo sớm từ 2ð tháng 1 kết thúc trong 


tháng 2. Vụ Thu tốt nhất gieo từ 15/7 đến 30/7, vụ Thu 
Đông từ 10/8 - 10/9. 


Một độ gieo trồng: 27 - 30 cm x 19 - 17 cm, một 
hạt/hốc. | 


70 


Phần IV 
GIỐNG CÂY ĂN QuẢ 
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A. NHÃN 


GIỐNG NHÄN LÔNG 


Nhãn lồng quả thường to hơn các giống khác. 
Trọng lượng trung bình quả đạt 11 - 12 gáquả. Quả to có 
thể đạt 14 - 15 g, quả nhỏ 7 - 8 g/¿uá. Tuy nhiên, trọng 
lượng quả còn phụ thuộc vào sức sinh trưởng của cây và 
số quả trên cây. 


Đặc điểm của nhãn lồng là các múi chồng lên nhau 
ở phía đỉnh quả. Trên mặt ngoài cùi hình thành các nếp 
nhăn. Các múi bóng nhắn, hạt nâu đen, độ bám giữa cùi 
và hạt, cùi và vỏ yếu. Tỷ lệ cùiquả đạt trung bình 
62,7%, cao hơn các giống nhãn trừ nhãn cùi điếc. Quả 
chín ăn giòn ngọt đậm. Vỏ quả nhãn lông thường dày, 
giòn, độ dày trung bình đạt 0,8 mm. Quả trên chùm 
nhãn lông thường khá đều nhau. 


Ở Phố Hiến (thị xã Hưng Yên) có giống nhãn 
Hương Chi nổi tiếng. Nguồn gốc giống nhãn này từ vườn 
của cụ Hương Chi, tên của cụ được đặt tên cho giống 
nhãn lổng nổi tiếng mà sinh thời cụ đã chọn trồng 

“được. Nhãn này quả to bình quân 18 - 14 g/cùi, cùi giòn, 
sắc nước, hạt nhỏ, vỏ mỏng và mã quả đẹp. Chùm quả 
có dạng chùm sung, sai quả. Cây có nhiều đợt hoa trong 
năm nên không bị mất mùa do ảnh hưởng của thời tiết 
xấu, do đó năm nào cũng có quả. Nhãn Hương Chị thuộc 
dạng thấp cây, cành xòe rộng, tán tròn xum xuê dễ 
chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh và dơi chuột, thu hái 
thuận tiện và hạn chế được ảnh hưởng của gió bão. 
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| L08 
Vụ xuân - 2000 


Giống Lạc (Đậu phụng) -1/08 
Đạt tiêu chuẩn xuất khẩu, có thời gian sinh trưởng 110-115 ngày 
Khối lượng 100 hạt đạt 68,1 g. | 

Tỉ lệ hạt/ quả : 75%. 

Năng suất quả khô 32,5 tạ/ ha. 


Giống Đu Đủ lai : Nông Hữu 1 
#edctc 
Chống bệnh virus, chín sớm, 30 - 40 quả/ cây, 
độ ngọt 120, 
Trọng lượng quả từ 1,5 - 3 kg. 


GIỐNG NHÂN BẢN BẢN 


Quả to bằng quả nhãn lông. Trọng lượng trung 
bình đạt 11 - 13 g/quả. Trôn quả hơi vẹo, vai quả gồ 
ghê, cùi dày, khô, ít nước ăn có vị ngọt nhạt. Phẩm chất 
quả kém nhãn lồng, có lẽ đây là một biến dị của nhãn 
lồng. 


Màu sắc vỏ quả và kiểu chùm quả tương tự như 
nhãn lồng, song quả tròn hơn so với nhãn lồng. Quả 
nhỏ hơn quả nhãn lồng. Trọng lượng trung bình 7 - 
12 g/quả. Vỏ quả màu nâu nhạt, dày, giòn. Hàm lượng 
nước trong cùi nhiều hơn so với nhãn lổng. Cùi tương 
đối dày, trên mặt cùi có các cụ u nhỏ như cục đường 
phèn. Dịch nước quả có màu trong hoặc hơi đục. Tỷ lệ 
cùiquả 60%. Cùi quả ăn thơm, vị ngọt sắc, chín muộn 
hơn nhãn cùi 10 - lỗ ngày. 


GIỐNG NHĂN CÙI 
Mang đặc điểm chung của nhóm nhãn cùi. Trọng 
lượng quả từ 7 - 11 g/quả. Trung bình đạt 8,5 g/quả 
(khoảng 120 quả/kg). Quả có hình cầu hơi đẹt, vỏ màu 
nâu vàng, không sáng mã. 


Độ ngọt thơm của quả kém nhãn lồng và nhãn 
đường phèn. Độ dày của vỏ quả trung bình 0,5 mm, của 
cùi 4,7 mm. Tỷ lệ cùiquả đạt ð8%. Giống nhãn này 
trông phổ biến ở Hải Dương, Hưng Yên. Nhãn cùi chủ 
yếu để sấy khô làm long nhãn dùng cho xuất khẩu. Về 
giá trị kinh tế kém hơn so với nhãn lỗổng và nhãn đường 
phàn. 
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GIỐNG NHÄN CÙI ĐIẾC 


Có lẽ đây cũng là một biến đị của nhãn cùi. Có rấ 
ít.ở Hải Hưng (cũ). Nhãn cùi điếc có nhiều đặc điển 
giống nhãn cùi. Song có đặc điểm đặc biệt là hạt của né 
rất nhỏ, chỉ bằng hạt đỗ tương, có trường hợp còn nhé 
hơn. Vỏ ngoài của hạt nhăn nheo, trọng lượng trung 
bình của hạt đạt 0,6 g/hạt. Vì vậy cùi quả giống nhãr 
này rất đày. 


Trọng lượng quả trung bình 8,6 g/quả. Tỷ lệ 
cùiquả 74,7 %. Về độ ngọt, hương thơm của quả ở mức 
trung gian giữa nhãn đường phèn và nhãn cùi. 


GIỐNG NHÂN NƯỚC 


Quả bé, trọng lượng trung bình 6,15 g/quả, hạt to, 
cùi mỏng và trong. Độ dày cùi 2,7 mm, tỷ lệ cùi/quả đạt 
31%, chỉ gần bằng nửa so với các giống nhãn trong 
nhóm nhãn cùi. Hàm lượng đường tổng số trong quả 
thấp (11,7%), trong khi đó các giống thuộc nhóm nhãn 
cùi luôn lớn hơn 16,3%. 


Giống nhãn này thường được sấy để làm thấy 
nhãn. Ngoài ra có thể dùng hạt để làm gốc ghép cho các 
giống nhãn thuộc nhóm nhãn cùi. 


GIỐNG NHĂN THÓC 
Một số nơi còn gọi là nhãn trơ, nhãn cỏ. Giống 
này có những đặc trưng cơ bản giống nhãn nước. Trọng 
lượng quả trung bình đạt 5,32 g/quả. Tỷ lệ cùi/quả rất 
thấp, chỉ đạt 27,4%, trong khi trọng lượng quả/hạt 
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chiếm B5ð%. 


Đây là loại nhãn có phẩm chất thấp trong số các 
giống nhãn, vì vậy giống này đang được loại bỏ dần 
trong các vườn hộ. Hạt có thể làm gốc ghép cho nhãn. 


GIỐNG NHĂN TIÊU DA BÒ 


Hay còn gọi là giống Tiêu Huế. Lá kép, có 10 - 18 
lá chét, múi lá hơi bầu, mép lá hơi gợn sóng, phiến lá 
không phẳng, hơi xoăn, mặt lá màu xanh đậm, bóng. 
Quả khi chín có màu vàng da bò sấm hơn. Trọng lượng 
quả trung bình 10 g/quả. Quả có cùi dày, hạt nhỏ, ráo 
nước. Phần ăn được khoảng 60% trọng lượng quả. Vỏ 
hạt không nứt. Độ ngọt vừa phải, ít thơm, chủ yếu dùng 
để ăn tươi. 


GIỐNG NHÃN XUỒNG CƠM VÀNG 


Giống nhãn xuông đã được chọn lọc giữ lại từ hàng 
chục năm nay. Do dạng quả có hình giống chiếc xuồng 
nên giống này có tên là nhãn xuồng. Giống này có 
nguồn gốc tại Bà Rịa - Vũng Tàu trên 40 năm của vườn 
ông Phan Văn Tư, hiện được trồng nhiều tại các tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu, Tiền Giang, Vĩnh Long... 


Quả trên chùm to đều, trọng lượng quá 16 - 2ð g, 
phần ăn được 60 - 70%, độ Brix 21 - 24%, cùi dày, màu 
vàng ít nước nhưng ngọt, thịt quả rất ráo, giòn, ngọt, 
khá thơm, dùng để ăn tươi là chính. 


5 


GIỐNG NHÄN TIÊU LÁ BẦU 


Nguồn. gốc: Cây gieo hạt trông trước 197B ở vườn 
nhà ông Phạm Văn Thuận ở xã Sơn Định, huyện Chợ 
Lách, tỉnh Bến Tre. Hiện nay giống này được chú ý 
phát triển nhất là ở các tỉnh Bến Tre, Tiền Giang, Vĩnh 
long... 


Cây sinh trưởng mạnh, tiêm năng năng suất cao, 
cây 4 - B tuổi có thể đạt 90 kg quả/cây/năm. Trọng lượng 
quả trung bình 9 - 14 g, vỏ quả khi còn non màu xanh, 
chín màu vàng da bò, thịt quả dày trung bình 5ð - 6 mm, 
phần ăn được đạt 6O - 70%, vị rất ngọt độ Brix 23 - 
26%. Quả có cùi dày nhiều nước ngọt thơm. Chùm quả 
đều. Quả dùng để ăn tươi là chủ yếu. 


GIỐNG NHĂN LONG 


Đặc điểm: Lá kép, có 6 - 9 lá chét, mút lá bầu 
tròn, phiến lá dày, cứng. Kích thước lá lớn, gân lá nổi 
rõ, lá màu xanh, nhắn, biên lá gợn sóng. Quả có trọng 
lượng trung bình lỗ g, vỏ quả màu vàng sáng hoặc vàng 
ngà, có đường ráp vỏ. Hạt màu đen đa số có đường nứt ở 
vỏ. Cùi quả mềm, mỏng, tỷ lệ cùi khoảng 50%, nhiều 
nước, ăn ngọt và thơm, ít dùng để ăn tươi, sấy khô là 
chính. 


Nhãn long có vùng thích nghi rộng, có diện tích và 
sản lượng lớn nhất trong các giống nhãn ở Nam bô. 
Ngoài thu hoạch quả chính vụ (tháng 6 - 8 đương lịch) 
còn có quả trái vụ (tháng 12 - 1 dương lịch). 
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GIỐNG NHÃN GIỒNG DA BÒ 


Trồng nhiều trên đất cát, trồng ở huyện Vĩnh 
Châu (tỉnh Sóc Trăng), Vũng Tàu, Tiền Giang, Bạc Liêu, 
Cà Mau. Lá kép, có 8 - 13 lá chét, hai bên mép lá quăn 
xuống dưới, mút lá bầu, lá to, phía dưới lá (lưng lá) có 
một lớp lông nhung bao phủ. Cây mọc khỏe. 

Quả chín vỏ có màu da bò hoặc vàng sáng hay 
hông. Cùi dày, dai, tỷ lệ cùi 6B%, ít thơm trọng lượng 
quả trung bình 16 g. Hạt tương đối to, không nứt vỏ hạt. 

Nhãn giông da bò tuy ăn không ngon song có ưu 
điểm thích nghỉ với đất xấu, đất có ảnh hưởng mặn. 


GIỐNG NHÄN ĐẠI Ô VIÊN 


Trồng phổ biến ở tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), 
đặc biệt ở vùng đồng bằng sông Chu, ngoài ra còn trồng 
ở tỉnh Quảng Tây và một số tỉnh khác. 

Đặc điểm chủ yếu: Cây cao lớn mọc rất khỏe, tán 
cây hình mâm xôi, xòe rộng lá xanh đậm, phản quang. 
Lá có 8 - 10 lá chét rộng hình elíp. Chùm quả to, phân 
nhánh đày, quả trên chùm phân bố dày đều. Quả hình 
cầu độ lớn khá đồng đều. Trọng lượng quả 12 - 16 g, vỏ 
quả màu vàng nhạt, vỏ mỏng cùi màu trắng sữa, dày 0,6 
- 0,8 cm, đễ tách hạt, cùi nhiều nước, mềm, ngọt vừa. 
Phẩm chất quả vào loại trung bình. Hạt to, hình tròn 
màu nâu đen. Phần ăn được 66 - 70%. Quả chín vào đầu 
và giữa tháng 8. 

Giống Đại Ô Viên có tính thích nghi khỏe, sinh 
trưởng nhanh, sản lượng cao và ổn định. Quả to, cùi 
dày, phần ăn được có tỷ lệ cao, song phẩm chất hương 


Lời 


vị trung bình, là giống chính vụ dùng ăn tươi và làm đồ 
hộp. 

Hạt to, đầy đặn gieo hạt tỷ lệ thành cầy cao, sinh 
trưởng nhanh thường làm gốc ghép cho nhân. 


GIỐNG NHÃN THẠCH HIỆP 


Trồng nhiều ở vùng đồng bằng sông Chu, tỉnh 
Quảng Đông - Trung Quốc. Ngoài ra còn trồng nhiều ở 
các huyện thuộc tỉnh Quảng Tây. 


Đặc điển chủ yếu: Cây mọc khỏe, tán xòe rộng 
hình bán cầu, lá màu xanh đậm, có 8 - 10 lá chét, độ 
lớn trung bình, hình elíp hơi dài, biên lá gợn sóng. 


Chùm hoa vào loại trung bình, chùm quả nặng 300 
- 400 g, độ lớn quả đồng đều. Quả hình tròn đẹp, hơi 
lậch, nặng 7 - 9 g. Vỏ quả có màu vàng nâu hoặc vàng 
nâu hơi pha xanh nhạt, vỏ đày. Cùi có màu trắng sữa 
hay hanh vàng màu đục, đày khoảng 0,B cm. Ăn ngọt 
sắc, thơm. Phẩm chất quả rất khá, hạt bé, hình tròn 
dẹt, màu nâu đỏ. Phần ăn được 6ð - 68%. Quả chín vào 
đầu và giữa tháng 8. 


Độ lớn quả nhân Thạch Hiệp vào loại trung bình, 
thịt quả dày, hạt bé, tỷ lệ ăn được cao, cùi giòn, ngọt 
đậm, thơm, là giống nhân ngon của tỉnh Quảng Đông, 
dùng ăn tươi và làm đồ hộp, sản lượng cao và ổn định. 


GIỐNG NHÄN TRỮ LƯƠNG 


Nguyên sản ở thôn Trữ Lương, huyện Cao Châu 
tính Quảng Đông : Trung Quốc là giống tốt có tiếng và 


78 


được trồng nhiều ở tỉnh Quảng Đông. Năm 1992 được 
huy chương vàng ở triển lãm nông nghiệp toàn quốc lần 


thứ I. 


Nhãn Trữ Lương có tán cây trung bình, hình mâm 
xôi, phân cành nhiều. Khoảng cách giữa các đốt trên 
cành ngắn, lá xanh đậm. Có 6 - 8 lá chét, độ lớn của lá 
trung bình, hình trứng hơi đài. Chùm quả tương đối lớn. 
Quả hình tròn đẹt, to đều, nặng trung bình 12 g. Vỏ quả 
màu vàng nâu, cùi quả màu trắng sữa. Cùi dày 0,65 - 
0,7B cm, đễ tách khỏi hạt, giòn, ít nước, ăn ngọt, thanh. 
Tổng chất tan 21%, đường tổng số 18,6%, độ axít 0,1%, 
vitamin C BOmg/100m]l dịch nước quả. 


Cây ra hoa vào cuối tháng 4. Quả chín vào giữa 


tháng 8, năng suất cao. Quả dùng để ăn tươi và chế 
biến. 


GIỐNG NHẪN DAW 


Là giống chín sớm nhất nên được dân Thái Lan ưa 
trông. Quả to, hạt to, vỏ mọng màu vàng nhạt, cùi dày, 
giòn ngọt và thơm. Ít ra quả cách năm. Có nhược điểm 
là quả chín để lâu trên cây hạt có thể mọc mầm. 


GIỐNG NHÃN CHAMPOO 


Quả to, hạt bé, có phẩm chất tốt, thích hợp để ăn 
tươi (vì khi đóng hộp cùi biến thành màu hồng), năng 
suất cao nhưng có hiện tượng cách năm. 
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GIỐNG NHÃN HAEW 


Quả to, bình quân 18 - 20 g, vỏ dày màu vàng 
nhạt, cùi dày, ngọt và thơm. Quả chín vào tháng 7, để 
chín cây quả càng thơm ngon. Cuống chùm quả hơi cứng 
nên khó đóng vào bao. Nhãn Haew đóng hộp khá tốt. 
Nhược điểm có hiện tượng cách năm. 


GIỐNG NHÄN BIEW - KIEW 


Là giống nhãn được dân Thái Lan ưa chuộng nhất. 
Vỏ quả màu xanh, quả hơi vẹo, cùi đày, hạt nhỏ. Cài 
màu vàng nhạt, giòn, mùi vị thơm ngon. Quả chín muộn 
vào tháng 8. Tuy có nhiều ưu điểm song giống Biew - 
KEiew chậm có quả và có hiện tượng cách năm. 


Các giống nhãn của Thái Lan cho thu hoạch vào 
tháng 6 đến tháng 8. 


GIỐNG NHÂN TRÊN VỎ CÓ PHẤN 


Là giống ưu tú được trồng nhiều ở Đài Loan, có 
năng suất cao dùng để ăn tươi và chế biến. Độ đường 
trong quả cao (26° Brix), nặng trung bình 11,8 g, độ lớn 
quả đồng đều, khi chín vỏ có màu vàng sấm. Chín vào 
trung tuần tháng 8. Phần ăn được chiếm 65 - 70%, 
Chùm quả rất sai. Do điều kiện địa lý của vùng trồng 
thấy có 2 dạng quả khác nhau là tròn và đẹp. 


GIỐNG NHÃN VỎ ĐỒ 


Đặc điểm nổi rõ là quả có màu đỏ sẫm. Trọng 
lượng quả lớn 11,1 g. Độ đường 21° Brix, ăn ngọt, hơi 
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giòn. Năng suất cao được nông dân ưa trồng. Thời vụ 
thu hoạch từ giữa đến cuối tháng 8. 


GIỐNG NHĂN VỎ XANH 


Quả lúc chín có màu xanh vàng, ăn rất ngọt. Độ 
đường 21° Brix. Trọng lượng quá trung bình 11,1 g. 
. Năng suất cao, sức sinh trưởng kém hơn nhãn vỏ đỏ. 
Thời vụ thu hoạch giữa tháng 8. 


GIỐNG NHẮN THÁNG 10 


Thuộc nhóm nhãn chín muộn. Quả to, khoảng 
81 quả/1 kg. Trên chùm quả lớn và quả vừa chiếm gần 
84%. Tỷ lệ cùi chiếm 64,B% trọng lượng quả. Độ đường 
cao 20,2” Brix để lâu trên cây vẫn giữ được độ ngọt. Ra 
hoa vào tháng 7, quả chín vào cuối tháng 9 đầu tháng 
10. Do chín muộn nên giá bán đắt gấp 2 - 3 lần nhãn 
chính vụ. Có nhược điểm là tỷ lệ ghép sống thấp, muốn 
mở rộng điện tích hơi khó. 


Gần đây, ở các tỉnh phía Bắc, việc đánh giá, tuyển 
chọn và nhân nhanh một số giống cây đầu đàn của một 
số giống nhãn quý đã đạt được một số kết quả đáng 
khích lệ. Qua điều tra, Viện Nghiên cứu rau quả đã tìm 
ra được 14 giống cây nhãn rất xuất sắc đó là PH-S99-1-1, 
PH-T99-1-1, PH-T99-1-2, PH-T99-1-8, PH-T99-2-1, 
PH-T99-2-2, PH-M99-1-1, PH-M99-2-1, PH-M99-2-3, 
PH-M99-2-4, PH-M99-2-5, YB-28, VB-29, LC-9. Các 
giống này có đặc điểm cây sinh trưởng tốt, có tán phát 
triển cân đối, không có sâu, bệnh hại nguy hiểm (bệnh 
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mốc sương, bệnh tổ rồng bại hoa, bệnh thối rễ, bệnh lở 
cổ rễ, bệnh sém mép lá và khô đầu lá...). Năng suất cao 
ổn định ít nhất trong 3 năm liên tục cao hơn trung bình 
của giống lỗ - 20% cụ thể là cây 10 - 15 tuổi đạt hơn 
63 kg, cây 16 - 25 tuổi đạt > 100 kg, cây 26 - 3B tuổi đạt 
> 130 kg, cây lớn hơn 3ð tuổi đạt năng suất >150 kg. Quả 
có độ lớn từ 80 - 100 quả/kg, mã đẹp, cùi ráo dễ tách, độ 
Brix > 18%, chỉ tiêu cảm quang từ tốt đến rất tốt. 


B. XOÀI 


CÁC GIỐNG XOÀI GLI, GL2, GLó 


Các giống Xoài GL1, GL2, GL6 được nhập nội từ 
Trung Quốc và Úc, được Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn cho phép khu vực hoá năm 1996. 


Các giống xoài trên nhìn chung giữ được các đặc 
tính cơ bản của giống tại vùng nguyên sản. GL1 là 
giống xoài hoa tím, GL2 là giống xoài xanh vỏ. Cả hai 
giống được trồng phổ biến ở các tỉnh miền Nam Trung 
Quốc và năng suất trung bình đạt 25 tấn/ha. GL6 là 
giống thương mại của Úc. Dưới đầy là một số đặc tính 
cơ bản của các giống này: 
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C. VẢI 


Qua điều tra tuyển chọn giống vải tại một số tỉnh 
miền Bắc Việt Nam đã chọn được 8 giống vải có triển 
vọng, trong đó có 3 giống là cây gieo hạt các giống còn 
lại là cây chiết. Sức sinh trưởng cao, các giống cành 
chiết có xu hướng phát triển bề ngang. Các giống tuyển 
chọn đều có năng suất khá lớn từ 20,7 g/quả đến 
33,47 g/quả. Quả có màu sắc khá hấp dẫn, vân nầu giữa 
phiến thịt quả và hạt không có hoặc ít. Tỷ lệ ăn được từ 
65,35 - 75,48 %. 


Dưới đây là một số đặc tính cơ bản của các giếng 
vải: 

Bảng 6: Một số đặc tính của các giống vải địa 
phương 


Đường phèn 
Hoa hồng 
Hùng Long 
Phú Điền 
Phúc Hòa 
Lai Yên Hưng 
Lai Bình khê 
Thiêu Thanh Hà 


® ~¬1 G CŒ( p0) bì pm 
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D. Đú Đủ. 


Hiện nay ở nước ta đang trồng phổ biến các giống 
đu đủ địa phương, những giống này có chất lượng ngon. 
Tuy nhiên, năng suất thấp, khả năng chống bệnh kém. 
Vì vậy, các cơ quan nghiên cứu đã thử nghiệm hàng loạt 
các giống đu đủ mới nhập từ Thái Lan, Trung Quốc, Đài 
Loan.... 


Sau 5 năm thử nghiệm từ 1995 đến 2000, chúng 
tôi thấy có 2 giống đu đủ lai F1 của Đài Loan, có khả 
năng thích ứng rộng, có năng suất cao, chất lượng tốt, 
chống được bệnh virus. 


GIỐNG ĐU ĐỦ LAI HỒNG PHI 


Giỏng đu đủ lai Hông Phi (Red Lady) là giống của 
Công ty Nông Hữu, Đồng Nai giới thiệu. 


Đây là giống đu đủ chín sớm, năng suất cao. 
Chống chịu với bệnh virus (Papaya ring virus). Khi cây 
bắt đầu ra quả có chiều cao từ 60 - 80 em. Có từ 2B - 30 
quả/cây. Quả có hình thuôn tròn nếu ở cây cái, hình 
thuôn đài ở cây có hoa lưỡng tính. Trọng lượng mỗi quả 
đạt từ 1, - 2 kg. Ruột đỏ, độ ngọt 13, có mùi thơm nhẹ, 
rất ngon. Trong điều kiện thâm canh có thể đạt từ 60 - 
80 tấn quả tươi/ha. Mật độ trồng thích hợp 80 cây/sào 
(360 m?). Trồng vào tháng 10 đến tháng 11 là tốt nhất. 
Có thể trồng vào tháng 3 đối với các tỉnh phía Bắc. 
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GIỐNG NÔNG HỮU SỐ I1 


Giống Nông Hữu số 1 (Known - You No1), cũng d 
Công ty Nông Hữu, Đồng Nai giới thiệu. Giống nà 
chống chịu bệnh virus. Sản lượng cao, ruột vàng, đ 
ngọt 12°. Số quả trên cây đạt từ 30 đến 40 quả. Trọn 
lượng quả đạt từ 1,5 - 3 kg. Đây là giống đu đủ có tiể:r 
năng năng suất cao. Ở đồng bằng Đông Hềng có h 
nông dân đạt 100 kg quả/cây. 
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Phân V 
GIỐNG CÂY CÓ Củ 
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SP tựa vợ 


A. KHOAI LANG 


GIỐNG KHOAI LANG NN3}1 


Do Trung tâm nghiên cứu cây có Củ - Viện Khoa 
học Kỹ thuật Nông nghiệp Việt Nam chọn lọc từ nguồn 
vật liệu khoai lang nhập nội của CIP năm 1996. Giống 
NN31 được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
cho phép khu vực hóa năm 2000, 


Năng suất củ tương đối cao 1ð - 20 tấn/ha. Năng 
suất thân lá cao 2B - 40 tấn/ha, hàm lượng chất khô cao 
27 - 34%, hàm lượng protein thô khá, hàm lượng đường 
tổng số tương đối cao (5% so với trọng lượng củ tươi), ăn 
ngon. Khả năng chịu hạn chịu rét khá, trồng được nhiều 
vụ trong năm. Thời gian sinh trưởng 3,5 - 4,0 tháng. 


GIỐNG KHOAI LANG K51 


Giống khoai lang KBI được lai giữa giống CN1028 
- lỗ (nhập từ CIP) với giống khoai lang số 8 (số 1 Miền 
Nam x Bất Luận Xuân). Do PGS. TS. Mai Thạch Hoành 
- Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Việt Nam chọn 
tạo. Được công nhận là giống quốc gia năm 2000, 

Giống K51 có thân lá màu xanh đậm không có vị 
chát, thích hợp làm rau xanh cho chăn nuôi, đốt thân 
ngắn, lá hình tim. Củ hình thành rất sớm và nông từ 
các đốt thân nằm sát mặt luống, củ hình thoi, vỏ củ 
nhắn, màu vàng nhạt. 


Thịt củ màu vàng đỏ như đu đủ chín, sau khi bảo 
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quản từ 15 - 20 ngày trở đi, tỷ lệ chất khô tỉnh bột và 
đường đều tăng dân. Giống K51 có tính thích ứng rộng, 
có thời gian sinh trưởng ngắn 70 - 80 ngày. Năng suất 
16 - 2ð tấn củ và 10 - 15 tấn thân lá/ha, nếu được thâm 
canh tốt năng suất có thể đạt 30 - 40 tấn củ và 1ð - 30 
tấn thân lá/ha. 


Giống KõI có khả năng trồng 4 vụ trong năm 
(Xuân, Hà, Thu, Đông). Mật độ trông khoảng 1.200 - 
1.500 đây/1 sào Bắc Bộ (5 đây/m dài). 


GIỐNG KHOAI LANG HL4 


Tác giả: KS. Nguyễn Thị Thủy, TS. Hoàng im, 
Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp Hưng Lộc, Viện 
EKHKTNN Miễn Nam bắt đầu chọn tạo năm 1981, được 
công nhận là giống mới năm 1987. Giống HL4 là giống 
được chọn lọc từ tổ hợp lai 3 (Gạo x Bí Đà Lạt) x 
Tainung 57. 


Thân chính dài trung bình 110 cm, màu xanh. Lá 
xanh thẫm, phân thùy 3 - 5 khía nông, gân trên màu 
xanh, gân dưới màu tím. Thời gian sinh trưởng vụ Xuân 
8ð - 90 ngày, vụ Hè Thu và Thu Đông 90 - 95 ngày, vụ 
Đông 80 - 90 ngày. 

Năng suất trung bình 17,4 tấn/ha, thâm canh tốt 
có thể đạt 23 tấn/ha. Vỏ củ màu đỏ, ruột màu cam đậm, 
tỷ lệ chất khô trung bình 30,4%. Trung gian giữa nhóm 
khoai dẻo và khoai bột, củ to vừa phải, thuôn, láng thích 
hợp với bán tươi. 

Thích ứng rộng, chịu hạn khá, ít nhiễm sâu đục 
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thân, nhiễm nhẹ đến trung bình đối với Sùng đục củ. 


Thích hợp trên chân đất xám trên phù sa cổ, đất 
đỏ Bazan vùng Đông Nam bộ và Nam Tây Nguyên. Có 
thể trồng nhiều vụ trong năm nếu đủ nước tưới. 
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B. KHOAI TÂY 


GIỐNG KHOAI TÂY KT3 

Giống khoai tây KT8 (ký hiệu 105.32) do Trung 
tâm Nghiên cứu Cây có Củ, Viện KHKTNN Việt Nam 
chọn ra từ tổ hợp lai Serrana/I.1035 nhập năm 1986 của 
Trung tâm Khoai Tây Quốc Tế (CIP). 

Giống khoai tây T3 có thời gian sinh trưởng 
ngắn 80 ngày, cầy phát triển khỏe, cho năng suất cao từ 
20 - 30 tấn/ha (700 - 1.000 kg/1 sào Bắc bộ). Tỷ lệ củ to 
trên 100 g là 35 - 40% sản lượng. Ruột củ vàng đậm, 
phẩm chất ngon. 

Chống chịu bệnh virus và chịu nhiệt tốt. Nhiễm 
bệnh héo xanh, mốc sương và héo vàng trung bình. 

Củ giống bảo quản trong kho tán xạ có thời gian 
ngủ nghỉ dài 160 ngày, củ giống ít nhăn và có 4 - 6 
mầm trên củ, mầm trẻ và khỏe. 

Thời uụ trồng: Vụ Đông sớm trồng từ 5/10 đương 
lịch, vụ Đông chính vụ trông từ 20/10 - 5/11 dương lịch. 


GIỐNG KHOAI TÂY VC38 - 6 


Giống VC38 - 6 do Trung tâm Nghiên cứu Cây có 
Củ - Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Việt Nam 
tuyển chọn từ tổ hợp lai bằng hạt giữa DT0-2 x 7XY. 1 
của CIP nhập năm 198â. 

Thời gian sinh trưởng 90 - 100 ngày, tiểm năng 
năng suất 2ð - 30 tấn/ha, sinh trưởng khỏe, chống chịu 
virus, mốc sương khá, chống sương mai tốt. Chất lượng 
khá, tỷ lệ chất khô cao 32 - 24%, mắt nông, mã củ đẹp. 
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C. SẲẮN (KHOAI MÌ) 


GIỐNG SẮN HL23 


Tác giả: TS. Trần Ngọc Quyền, TS. Hoàng Eim. 
KS. Võ Văn Tuấn, Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp 
Hưng Lộc, Viện KHTNN Miền Nam. 


Giống sắn HL23 được tuyển chọn trong tập đoàn 
giống sắn từ năm 1983, được phép khu vực hóa năm 
1990. 


Giống HL23 cây cao 2 - 2,4 m, không phân nhánh, 
mọc gọn. Thân già màu trắng mốc, thân non màu xanh 
vàng có 5ð khía ửng đỏ. Lá có 7 - 9 thùy thon nhọn, lá 
non màu xanh nhạt. Củ thuôn, vỏ ngoài màu nâu nhạt, 
thịt củ trắng, cuống củ l- 3 em. 


Thời gian từ trông đến thu hoạch 7 - 9 tháng. 
Năng suất thí nghiệm 18 - 20 tấn củ/ha. Hàm lượng 
tỉnh bột 25,5 %. Nhiễm nhẹ X. rmưnthofis. 


Giống sắn HL23 có thể trồng trên các loại đất đỏ, 
đất xám và đất cát ven biển. Hiện đang trồng chủ yếu ở 
các tỉnh Đông Nai và Bình Dương, Bình Phước. 


Thời vụ trồng tốt nhất đầu mùa mưa, từ tháng 4 
đến tháng 6. Có thể trồng giữa mùa mưa tháng 9 đến 
trung tuần tháng 109. 


Mật độ trên đất đỏ 11 nghìn cây/ha, trên đất xám 
và đất cát 15 - 16 nghìn cây/ha. Có thể trồng xen với 
ngô và các loại đậu đỗ. 


92 


GIỐNG SẲN HL24 


Tác giỏ: TS. Trần Ngọc Quyên, TS. Hoàng Kim, 
EŠ. Võ Văn Tuấn, Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp 
Hưng Lộc, Viện KHKTNN Miền Nam. 


Giống sắn HL24, được tuyển chọn trong tập đoàn 
giống sắn từ năm 1988, được phép khu vực hóa năm 
1990. 


Giống HL24 cây cao 1,8 - 2,3 m, phân nhánh đến 
cấp 3. Thân già màu xám. Lá thon nhọn có 7 thùy. Củ 
thuôn đều, vỏ ngoài củ màu nâu xám, vỏ trong màu đỏ 
sấm, thịt củ trắng. Cuống củ nhỏ dài 1 - 4 em. 

Thời gian từ trổng đến thu hoạch 7 - 9 tháng. 
Năng suất HL24 cao hơn HL23, trong thí nghiệm 
khoảng 20 - 22 tấn củ/ha. Hàm lượng tỉnh bột 26,5%. 
nhiễm nhẹ X. manihofis. 


GIỐNG SẮN RAYONG ó0 
Giống sắn Rayong 60 do Trung tâm Nghiên cứu 
Nông nghiệp Hưng Lộc, Viện KHKTNN Miền Nam 
tuyển chọn từ tập đoàn giống sắn nhập nội. 
Giống Rayong 60 năng suất củ 17,0 - 31,0 tấn/ha. 
Chín sớm 7 - 12 tháng, chỉ số thu hoạch cao 56%, tỷ lệ 
tỉnh bột lúc 7 tháng đạt 24,6%, lúc 9 tháng đạt 26,4%. 


Kháng nhẹ bệnh virus, nhiễm trung bình bệnh 
đốm lá. 


Chiều cao cây trung bình, dạng thân gọn, phân 
nhánh ít và muộn, thích hợp trồng xen. 
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GIỐNG SẲN KM94 


. Giống sắn KM94 (Kasesart 5O) được Trung tâ 
Nghiên cứu cây có Củ chọn ra từ tập đoàn giống nhá 
nội từ CIAT/Thái Lan. 


Giống đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôr 
thôn cho phép khu vực hóa ở khu vực phía Bắc ngà 
9/3/1995. 


Thân xanh, hơi cong, ngọn tím, không phả 
nhánh. Năng suất củ tươi đạt 30 - 40 tấn/ha, tỷ lệ ché 
khô đạt 39 - 40%, hàm lượng tỉnh bột 29 - 30%. Thị 
gian sinh trưởng từ 7 - 12 tháng. Giống sắn KM94 dã 
đầu năng suất ở hầu hết các tỉnh phía Nam và phí 
Bác. 
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Phần VI 
MỘT SỐ GIỐNG RA 


9ð 


N CÀ CHA 


GIỐNG CÀ CHUA CHỊU NHIỆT VR2 


Giống cà chua chịu nhiệt VR2 do KS. Vũ Thị Tìn 
và các cộng tác viên - Viện Nghiên cứu rau quả Trun 
Ương chọn tạo từ tập đoàn cà chua nhỏ thu tập gồm 1 
mẫu từ Thái Lan, Nhật Bản, Đài Loan. Qua 3 vụ khả 
nghiệm đã xác định được mấu giống CH12, có nguồn gê 
từ Đài Loan có biểu hiện về năng suất cao và có kh 
năng chịu nhiệt và chịu bệnh tốt. Nhưng chúng chu 
thuần về dáng cây và quả đã tiến hành chọn giống the 
phương pháp hỗn hợp nhiều lần. Từ năm 1996 giốn 
được đưa khảo nghiệm quốc gia và giống được Bộ Nôn 
nghiệp và PTNT công nhận là giống quốc gia năm 200( 


Giống cà chua chịu nhiệt VR2 là giống có kh 
năng sinh trưởng và phát triển tốt ở các vùng đồn 
bằng, trung du và ven biển miễn Trung. Ở điều kiệ 
sinh thái khác nhau giống cho năng suất trong vụ Đôn 
Xuân ở mức 27 - 32 tấn/ha. Vụ Xuân Hà ở mức 18 - 2 
tấn/ha. vụ Hè Thu 13 - 17 tấn/ha, giống được một s 
nông dân ở Đông Anh và Hà Tây gieo trồng quanh nă: 
để cung cấp cho khách sạn và khu du lịch, siêu thị. 


ˆ Giống cà chua chịu nhiệt VR2 có khả năng cỲ 
năng suất cao, ổn định ở các vùng sinh thái khác nha 
Giống có phẩm chất tốt, phù hợp với ăn tươi và cÈ 
biến nước giải khát. Giống có khả năng chịu nhiệt nê 
có khả năng trồng quanh năm và cung cấp sản phẩi 
tươi quanh năm cho thị trường. Giống có khả năng ch: 
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bệnh tốt. Giống cà chua chịu nhiệt VR2 có thể trồng 
rộng rãi ở đồng bằng (Hà Tây, Hải Phòng, Hà Nội...), 
vùng trung du và những nơi có khu du lịch như Quảng 
Ninh, Vĩnh Phú, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An... 


GIỐNG CÀ CHUA $B2 
Giống cà chua SB2 là giống do Viện Khoa Huế 
Nông nghiệp miền Nam chọn tạo từ tổ hợp lai Star x Ba 
Lan từ giữa những năm 80. Thời gian sinh trưởng 
khoảng 104 - 113 ngày, thuộc loại hình hữu hạn, cây cao 
khoáng 40 - BO cm. Quả to trung bình 60 - 100 §, cùi quả 
dày. Trồng vụ Hè thường bị nứt quả (tỷ lệ 3 - 5%), 


nhưng.chịạu được bệnh virus - đặc biệt là virus khảm lá 
(Tobaco Mosaic Virus). Năng suất đạt 25.- 30 tấn/ha. 


GIỐNG CÀ CHUA SB3 - 


Giống cà chua SB3 là giống do Viện Khoa học 
Nông nghiệp miền Nam chọn tạo từ tổ hợp lai Star x Ba 
Lan cùng với SB2 nhưng giống SB3 thấp cây hơn, chỉ 
cao khoảng 43 - 45 cm. Thời gian sinh trưởng khoảng 
105 - 111 ngày, mọc khỏe. Dạng quả giống như SB2, 
khoảng 60 - 100 g/quả, mỗi cây có thể đạt 1,16 - 1,87 kg 
quả. Năng suất trung bình đạt 24 - 37 tấn/ha. 

Hai giống SB2 và SB3 đã được Hội đông khoa học 
Bộ NN và PTNT công nhận là giống mới vào tháng 7 
năm 1994 và đang được gieo trồng. rộng rãi ở một số 
tỉnh phía Nam như Ninh Thuân, Bình Thuận, TP. Hồ 
Chí Minh, Long An, Tiền Giang, Tây Ninh, Đồng Nai, 
Lâm Đồng. 
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tốt... " 


bà DựA. CHUỘT.. 


: King giống, Đi nhuật Việt, Nam, được chịa thành, 2 
nhóm. " TH nà Đo "Hà ..-- rất CETT q thi Vòi : 


"mã 1; ng Ệ vn 


Nhóm quả ngắn: (đại diện. là giống THiải ¡ Dbất) 
Quả có chiều dài Rhoẩng 10) chi; đường kính 2 ,5 - 3 cm. 
Nhóm: này :có thời. gian :ginh trưởng ngắn. {6B5.¬:80 ngày 
ty: vụ: trồng); Năng suất khoảng. 15 .; 20 tấn/ha. Dạng 
mày rất thích : “hựp choi đóng. hộp. sắt. giầm. dấm,. 


“Nhới ` quá "ung th Thuộc 'nhỏmh siNH' 'thái 
vững “đồng. bằng, đại diện là cá¿ ` “giống Yên Mỹ, Thủy 
Nguyên, Yên phoúÿ, Quế bộ Ä'Quá. cố kích. thước 16 10 
x3, Ạ, ð €m. "Thời. giản sinh trưởng cửa giổng 7B':'8B 
ngày, nẵng suất 33 :'5Š tấr/Hä Cá Chu Hà cổ thể sử 
dụng để chẻ tư ". sà thủy, jÈ tro 


"HỘ: la 


x*v tri 


săm “hoặc, mâu. ác giống năy. 'đểu. dáng” bếnh ` chất 
trắng c cao, chu bệnh : ,sường, mại, trung bình, "chất Í lượng 


L đe, H1... ...... vo cự] A119 y2 12 su đi 
L 8 ï£ ârl CC. 3É 2114 -ĐUing NH Vi E Xà? CH lợi 


¬ 


hàn tịnh 


DỰA Chuột NHẬT QuẢ, DÀI: 


.G 3 đang. nuấ: Quải HÌià8 (đại, “diện, lặcg giống g.P1TK, 
mO) kích thước,80 - .40 x4. -.6 cH,: trọng, lượng quả 200 - 
400 g; quả giống; năng. 700 E- .Dạng, quả này-sử, ,dụng, 9 để 
muối, mặn. Dạng quả nhắn, có. kích, thước, nhỏ, hơn 2B - 
30 x 4 - 5 em thường được dùng để ăn tươi. Quả. Của các 
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giống này đều có màu xanh hoặc xanh đậm, gai trắng 
phần lớn là giống lai F1 nên chúng có năng suất cao, 
trung bình từ 30 - 3ð tấn/ha. Thời gian sinh trưởng 90 - 
100 ngày. Bị bệnh sương mai nặng, phấn trắng nhẹ. 


GIỐNG DƯA CHUỘT LAI SAO XANH 1 


Giống đưa chuột lai sao xanh 1 do. G§. Vũ Tuyên 
Hoàng, TS. Đào Xuân Thảng và các cộng sự - Viện Cây 
lương thực và Cây thực phẩm chọn tạo, được công nhận 
giống quốc gia năm 2000. 


Giống dưa chuột lai sao xanh 1 có thời gian sinh 
trưởng từ 85 - 90 ngày. Thời gian thu quả kéo đài từ 45 
- ðO ngày, có thể thu quả lứa đầu sau 40 - 4ð ngày gieo, - 
cây phát triển khỏe, quả dài 23 - 25 cm, cùi dày 1,2 - 
1,5 cm, đường kính 2,8 - 3,0 em. Quả có dạng hình đẹp, 
thích hợp cho ăn tươi, muối mặn xuất khẩu. Giống dưa 
chuột lai sao xanh 1 được tạo ra bằng con đường sử dụng 
ưu thế lai F1. Giống sinh trưởng, phát triển khỏe, chống 
chạu sâu bệnh tốt, thích hợp cho cả vụ 2 Xuân Hè và 
Thu Đông. Giống cho năng suất cao 40 - 42 tấn/ha, có 
nơi năng suất đạt trên 5O tấn/ha. 


h 
| 


€. HÀNH TÂY 


Giống hành tây Grano và Granex 


Giống Grano và Granex là 2 giống nhập từ Pháp 
và Nhật Bản. Đặc điểm chính của 2 giống này được thể 
hiện ở bảng 7. 

Bảng 7: Những đặc điểm chính của 2 giống 
hành tây Grano và Granex 


Những đặc điểm Giống hành tây 
Ảnh [lọ J Em — 
rano Granex 


Hình dạng củ. Tròn cao Tròn dẹp, dáng đẹp 


Vỏ ngoài Vàng đậm Vàng nhạt 
Mặt đáy củ Lồi rõ Phẳng, không lôi 
Núm củ To Nhỏ 


ð-6cm 7-8cm 


Đường kính trung bình 
của củ 


Khối lượng trung bình 
của củ 


Thịt củ 
Thời gian sinh trưởng 


100 -150 g 150 - 200 g 


Trắng 
120 - 130 ngày 
15 - 20 tấn/ha 


Trắng 
120 - 130 ngày 


Năng suất trung bình 1ã - 20 tấn/ha 


Cả 2 giống hành Grano và Granex đều là giống có 
dáng đẹp, chất lượng ngon nên dễ xuất khẩu, người tiêu 
dùng trong nước cũng ưa thích hơn loại hành vỏ tím và 
loại hành Creole. Ở các tỉnh phía Nam có thể gieo hạt 
từ trung tuần tháng 9 đến hết tháng 11 và đầu tháng 12 
dương lịch. 
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Phần VII 
MỘT SỐ GIỐNG CÂY CÔNG NGHIỆP 


1OI 


A.-THUỐC LÁ 


GIỐNG THUỐC LÁ COKER (C. 176) 


C. 176 là giống của Mỹ được Liên hiệp thuốc lá 
Việt Nam nhập năm 1989, Hiện được trồng rộng rãi ở 
các tỉnh phía Nam và một số vùng ở phía Bắc như Cao 
Bằng, Thanh Hóa, Hà Tây... : 


Đặc điểm chính: Chiều cao cầy 110 - 130 em. Số lá 
kinh tế 25,3, độ dài lóng 4,12 cm. Thời gian từ trồng 
đến nở hoa 68 ngày, thời gian từ trồng đến thu hoạch 
xong 110 - 120 ngày. Lá có hình elip trung bình đến elip 
dài, tai lá to cổ lá rộng. 


C. 176 đề kháng thấp với bệnh đen thân và héo rũ 
vi khuẩn, để kháng cao với bệnh héo nấm Fusarium và 
tuyến trùng gây thối rễ, không bị bệnh đốm thời tiết và 
để kháng virus gây khẩm lá (TMV'). 


C. 176 thích nghi tốt với điều kiện nước ta. Trong 
điều kiện thâm canh, tưới tiêu thuận lợi, năng suất có 
thể đạt 20 - 25 tấn/ha. Tại các vùng núi, không chủ 
động nước tưới năng suất đại trà chỉ ở mức 13 - l5 
tạ/ha. 


_ Về phẩm chất: Giống C.176 sau sấy cho nguyên 
liệu màu vàng chanh đến vàng nhấn, độ dầu dẻo khá, 
độ dày lá trung bình. Tỷ lệ lá cấp 1 + 2 + 3 có thể đạt 
trên 70%. Hàm lượng nicôtin từ 1,5 - 3%. Hàm lượng 
gluxit hòa tan từ 14 - 27%. Điểm bình hút cảm quan loại 
khá. 
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GIỐNG THUỐC LÁ KINH 326 (K. 326) 


K. 326 là giống do Công ty Northrup Kinh ở Mỹ 
tạo ra, được chọn lọc và phóng thích năm 1984. K. 326 
hiện là giống chủ lực tại Mỹ, Trung Quốc và một số 
quốc gia khác. K. 326 được Công ty thuốc lá Bến Thành 
trồng lần đầu tiên ở nước ta năm 1989 và hiện nay được 
trồng nhiều ở các vùng phía Bắc như Bắc Giang, Lạng 
Sơn... 


Các đặc điểm chính: Chiều cao cây 100 - 120 cm. 
Đố lá kinh tế 19,2, độ dài lóng 4,47 em. Thời gian từ 
trông đến nở hoa 60 ngày. Thời gian từ trồng đến thu 
hoạch xong 100 - 110 ngày. Lá có hình elip dài đến lưỡi . 
mác, mặt lá gồ ghề, cuống lá dài, viền cổ lá hẹp. 


K. 326 đề kháng thấp với bệnh đen thân và héo rũ 
vi khuẩn, đề kháng cao với tuyến trùng gây thối rễ. 
Không kháng virus gây khảm lá (TMV). 


K. 326 trồng ở Mỹ cho năng suất cao và có thể đạt 
36 tạ/ha. Ở nước ta năng suất đại trà tại các tỉnh miền 
núi khoảng 12 - 14 tạ/ha, tại các vùng trung du có thể 
đạt 16 - 20 tạ/ha. Giống K. 326 sẽ cho năng suất thấp 
nếu trong thời kỳ sinh trưởng gặp hạn rét kéo đài. 


Về phẩm chất: Giống K. 326 có chất lượng rất tốt. 
Lá thuốc sau sấy có màu vàng nhẫn đến vàng cam, độ 
đầu đẻo cao, độ dày lá khá. Tỷ lệ lá cấp 1 + 2 + 3 có thể 
đạt trên 85%. Hàm lượng nicôtin từ 1,6 - 2,5%, hàm: 
lượng gluxit hòa tan từ 15 - 28%, điểm bình hút cảm 
quan đạt loại tốt. 
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GIỐNG THUỐC LÁ RG8 


Là giống của Công ty R@ - Mỹ được nhập vào Vị 
Nam năm 1993. Qua các bước khảo nghiệm giống, RG 
tỏ ra có triển vọng và đã được phép khu vực hóa. 


Các đặc điểm chính: Chiều cao cây 100 - 110 en 
số lá kinh tế 22,9, độ dài lóng 3,61 em. Thời gian t 
trông đến nở hoa 65 ngày, thời gian từ trồng đến th 
hoạch xong 110 - 120 ngày. Lá có hình elip trung bìn]Ì 
đến elip đài, mặt lá gồ ghê. 

RG8 có khả năng đề kháng trung bình đối vớ 
bệnh đen thân và héo rũ vị khuẩn, mẫn cảm với bệnl 
đốm lá thời tiết và virus khảm lá (TMV). 


Năng suất của giống RC8 tại các điểm khắc 
nghiệm thường vượt giống đối chứng C.176, K.326. 

Và chất lượng: Lá thuốc sau khi sấy có màu vàng 
chanh, vàng nhẫn, độ đầu đẻo khá. Tỷ lệ lá cấp 1 +2 + 
ở đạt 75 %. Hàm lượng nicôtin 1,6 - 3%, hàm lượng 
gluxit hòa tan từ 12 - 27%. Điểm bình hút cảm quan 
được đánh giá đạt khá. 


GIỐNG THUỐC LÁ K.339 


Là giống của Công ty Northrup Kinh - Mỹ, được 
Tổng công ty thuốc lá Việt Nam nhập năm 1998, Qua 
các bước khảo nghiệm giống K.339 tỏ ra có triển vọng 
và đã được phép khu vực hóa. : 


Các đặc điểm chính: Chiều cao cây 100 - 110 em, 
số lá kinh tế 27,3. Độ dài lóng 3,48 cm. Thời gian từ 
trồng đến nở hoa 6ð ngày, thời gian từ trồng đến thu 
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hoạch xong 105 - 115 ngày. Lá có hình elip trung bình. 


K.339 đề kháng cao với bệnh đen thân và héo rũ 
vi khuẩn, kháng một số loài tuyến trùng gây thối rễ 
thuốc lá. Mẫn cảm với bệnh đốm lá thời tiết và virus 
gây khảm lá (TMV). 


Năng suất của giống K.339 tại các điểm khảo 
nghiệm tương đương hoặc cao hơn giống đối chứng 
C.176, K. 326. 


Về chất lượng: Lá thuốc sau khi sấy có màu vàng 
chanh, vàng nhẫn và cả vàng cam. Tỷ lệ lá cấp 1 + 2 + 
3 > 80%. Hàm lượng nicôtin từ 1,ỗ - 2,5%, hàm lượng 
gluxit hòa tan từ 12 - 23%. Điểm bình hút cảm quan đạt 
loại khá. 
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B. VỮNG (MÈ) 


Như chúng ta đã biết, nước ta có diện tích trồng 
vừng đứng thứ 17 so với các nước trông vừng trên thế 
giới. Các năm 1989 - 1991 là 43 ngàn ha, tuy nhiên, đến 
năm 1998 chỉ còn 2ð ngàn ha, năng suất đạt từ 300 - 
ð00 kg/ha. Sở đĩ diện tích giảm, năng suất thấp, ngoài 
những yếu tố về tổ chức quản lý, yếu tố kỹ thuật và 
giống là quyết định. 


Ở nước ta, các giống vừng địa phương như vừng 
nâu Nghệ An, vừng đen Tuyên Quang... Các giống này 
có thời gian sinh trưởng từ 70 - 74 ngày, số quả trên 1 
đốt là 1. Có 15 - 20 quả trên cây, có 8 dãy hạt. Khối 
lượng 1.000 hạt thấp: 2,1 - 2,2 g, có chỉ số axit cao từ 
4,7 - 10,7, hàm lượng đầu đạt từ 45,2 - 47,5%. (Xem 
bảng 8). 


GIỐNG VỮNG Vó (VỮNG TRẮNG NHẬT BẢN) 


Giống vừng V6 được nhập nội từ Nhật Bản và được 
thử nghiệm tại nước ta từ những năm 1994 - 1995. 


Giống vừng V6 có thời gian sinh trưởng từ 70 - 7B 
ngày. Số quả/cây biến động từ 28 - 38 quả, có 4 quả trên 
một đốt, có 4 dãy hạt, số hạt trên quả là 70, khối lượng 
1.000 hạt đạt 2,8 - 3 g. Năng suất đạt 700 - 7BO kg/ha, 
trên diện tích thí nghiệm ở Bắc Giang và Nghệ An đã 
đạt 10 - 18 tạ/ha (Theo số liệu của Trung tâm Khoa học 
và Khuyến nông Nghệ An, 1996). Giống vừng V6 không 
chỉ có năng suất hạt cao mà chất lượng hạt đạt tiêu 
chuẩn xuất khẩu theo tiêu chuẩn vừng xuất khẩu sang 
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Nhật cho Tập đoàn Kadoya: Hàm lượng dầu đạt 52 - 
54%, hàm lượng protein biến động từ 2 - 3%. Chỉ số 
axit thấp biến động từ 3 - 4. Chỉ số axit càng thấp chất 
lượng vừng càng cao, bảo quản dễ và không phức tạp 
trong chế biến. 


Giống vừng V6 thích hợp với các công thức luân 
canh sau: 


Lạc Xuân - Vừng V6 - Ngô Đông. 

Vừng Xuân - Vừng Hè - Cây Dược Liệu. 
Vừng Xuân - Đậu Tương Hè - Lúa Mùa muộn. 
Vừng Xuân - Đậu Tương Hè - Ngô Đông. 


Hiện nay giống vừng V6 đang được trồng phổ biến 
ở một số địa phương như Bắc Giang, Thanh Hóa, Nghệ 
An... 

Giống này đang được Viện Khoa học kỹ thuật 
Nông nghiệp Việt Nam tiếp tục chọn lọc và làm thuần. 
Nếu áp dụng đúng biện pháp kỹ thuật, có thể cho năng 
suất trên điện rộng từ 800 đến 1.000kg/ha. 
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Hai giống mía nhập nội QĐ15 và SP701143 được 
trường Đại học Nông nghiệp l và Công ty mía đường 
. Lam Sơn - Thanh Hóa đưa vào sản xuất năm 2000. 


GIỐNG MÍA QĐ15 _ 


Giống mía này có chiểu cao cây 285,7 cm, số lá 
xanh 11 lá/cây. Đường kính thân 3,62 cm. Chiều đài 
lồng 11,2 cm. Khối lượng thân 2,ð6 kg, khối lượng trung 
bình trên cây là 2,ð6 kg, năng suất lý thuyết đạt 204,8 
tấn/ha. Độ Brix trung bình đạt 22,8%. Mức độ sâu bệnh 
hại nhẹ và kháng bệnh than đen, là giống thích hợp 
trong hệ thống giống chín muộn ở các tỉnh phía Bắc. 


GIỐNG MÍA SP701143 


Giống này có thân cao, đường kính lóng hơi nhỏ 
màu nâu nhạt, lóng hình chóp cụt có phủ lớp sáp dày. 
Lá màu xanh kích thước lá bé, bẹ lá màu xanh nhạt. 


Mâm hình bầu dục. Chiều cao cây đạt 332 cm, số 
lá xanh đạt 10 lá/cây. Chiều dài lóng 16,1 cm. Đường 
kính thân 2,25 cm. Khối lượng thân 1,97 kg. Khối lượng 
trung bình cây 1,97 kg. Năng suất lý thuyết đạt 137,9 
tấn/ha. Độ Brix đạt 20,96%. Khả năng chống chịu sâu 
bệnh tốt và không nhiễm bệnh than đen. Có khả năng 
chịu hạn, chịu rét, chịu đất xấu. Đây là giống có thể 
thích hợp trong hệ thống giống chín muộn. 
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GIỐNG MÍA K84.200 


Giống mía 84.200 có nguồn gốc từ Thái Lan. 
Năm 1992 Công ty đường Hiệp Hòa mang về và cho biết 
giống này rất có triển vọng. 


Thân to cây phát triển thẳng, lóng hình trụ đài 
màu xanh vàng, có phủ một lớp sáp mỏng, không có vết 


hơi rũ ở ngọn, màu xanh vàng, bẹ lá ít lông màu xanh, 
có nhiều phấn lá, K84.200 thích hợp trên nhiều loại đất, 
đặc biệt phát triển tốt trên đất phèn mặn, chống chịu 


Mật độ hữu hiệu của cây biến thiên khoảng 
100.000 - 120.000 cây/ha, đẻ nhánh 2,05 nhánh/cây mẹ. 


trung bình 108 tấn/ha, 


Thời uụ trồng: Vụ Hè trông vào tháng 4, 5, 6, mật 
đệ 32.000 hom/ha; vụ Đông Xuân trồng vào tháng 11, 
12, 01 mật độ 36.000 hom/ha. 


lượng tốt và đặc biệt là khả năng thích ứng với các 
Đông Nam bộ. | 
Nguồn gốc và đặc điểm của các giống trên được mô 


tả ở bảng 9 
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Bảng 9: Đặc điểm của 3 giống mía chịu bạn 
có năng suất và chất lượng cao 


Năm lai tạo 


“ 


1984 
VN6628/La1 
hỗn hợp 


1985 
VĐB4.18/F154 


Xanh ẩn vàng, 
hơi hồng 
Dài 

Trung bình 


Trung bình, lá Rộng, lá đứng 


Ôm ít, có nhiều 
lông 
To 

Kháng sâu, 
ít nhiễm bệnh 


lá 
[6 |Chuhạn |Khí  |Kh ———-| 
TC  JM 
úng ' 
L8 |Nhng mất |s60 mm |s90mm | 0Mah 


| 9 |Chất lượng |CCS > 12% CC§S > 10,5% |CCS > 11% 
[10 |Mùavu  |Vụl+T Vụn  JVụl+H 


11 |TGST Rất sớm Sớm - Trung 
bình 
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MỘT SỐ GIỐNG MÍA MỚI VN84 - 4137, VĐ79 - 177, 
VĐó3 - 237, ROC1ó, ROC] 


Các giống mía này được Viện Nghiên cứu mía 
đường thuộc Tổng Công ty mía đường II chọn tạo đã 
được Bộ NN và PTNT cho.phép khu vực hóa. 

Đây là các giống mía có tỷ lệ nẩy mắm cao, sức đẻ 
nhánh tốt, tỷ lệ cây bị sâu hại trung bình thấp, đặc biệt 
là các giống ROC16, ROC1 và VN84 - 4137 hầu hết các 
giống đều nhiễm các bệnh đốm vòng, thối đỏ trên lá ở 
mức nhẹ đến trung bình. Tỷ lệ cây đổ thấp: 18 - 30% 
(cấp I - IID. Tỷ lệ cây trổ cờ thấp. Năng suất cao từ 6B - 
100 tấn/ha, thâm canh tốt có thể đạt 110 tấn/ha. 

Để lựa chọn đúng các giống mía dưới đây xin giới 
thiệu cơ cấu bộ giống mía trình bày trên bảng 10 thích 
hợp cho từng vùng sinh thái khác nhau. 

Bảng 10: Cơ cấu bộ giống mía 


Địa bàn sản 
xuất 


Các tỉnh phía 
Bắc 


Các tỉnh ven 
biển miền 
Trung - Tây 
Nguyên 


VĐ81.3254 VP6ä3.2387 
QĐ15 My55.14 
ROC10 K84.200 


D. ĐIỀu 


DỎNG ĐIỀU DHóó 


Nguồn gốc: Dòng Điều DH66 có nguồn gốc ở Bìn 
Định. 


Một số đặc tính chủ yếu: DH6GG có dạng hình lùr 
dạng tán dù, màu lá non xanh, hình dạng phiến Ì 
phẳng. Thời gian phát hoa ngắn, tỷ lệ cành ra hoa 96% 
tỷ lệ cành hữu hiệu 95%. Số quả/chùm 4 - 5 quả, quả c 
màu hồng, khối lượng quả giả 75 ø, số hạt/kg 166. Tỷ l¿ 
nhân 28%, năng suất 4.210 kg/ha. 


Khả năng chống sâu bệnh khá. 


MỘT SỐ DÒNG VÔ TÍNH ĐIỀU CÓ TRIỂN VỌNG TẠI 
THỐNG NHẤT, ĐỒNG NAI NĂM 1995 - 2000 


Đây là những dòng vô tính, có năng suất cao và 
chất lượng hạt tốt, kích cỡ hạt (hạt⁄/kg) biến động tù 
143,8 đến 169,8 hạt/kg, tỷ lệ nhân ở các giống dao động 
từ 27 đến 32%. Năng suất hạt (kg/cây) biến động từ 6,2 
đến 9,8 kg/cây (Xem bảng 11). 
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DÒNG ĐIỀU DHó7 


Nguồn gốc: Dòng Điều DH67 có nguồn gốc ở Bình 
Định. 


Một số đặc tính chủ yếu: DH6G7 có dạng hình lùn, 
dạng tán dù, màu lá non tím hỏng, hình dạng phiến lá 
cong. Thời gian phát hoa ngắn, tỷ lệ cành ra hoa 95%, 
tỷ lệ cành hữu hiệu 95%. Số quả/chùm 4 - 6 quả, quả có 
màu vàng, khối lượng quả giả 85 g, số hạt/:g 160. Tỷ lệ 
nhân 28%, năng suất 5.714 kg/ha. 


Khả năng chống sâu bệnh khá. 


là 


E. DAq 


GIỐNG DÂU LAji VH9 


Nguồn gốc: VH9 là giống Dâu lai F1 tam bội thể 
(3n = 42) được trồng bằng hạt lai giữa giống địa phương 
TB3 và giống nhập nội IA với giếng Dâu tứ bội (4n = 
56) thể do đột biến bằng chất Colchicine. Do các tác giá 
PGS. Hà Văn Phúc, Vũ Đức Ban, Ngô Xuân Bái - Trung 
Tâm nghiên cứu Dâu tầm tơ Trung ương chọn tạo, được 
công nhận là giống quốc gia năm 2000. 


Một số đặc tính chủ yếu: Giống Dâu lai VH9 có 
kích thước lá lớn, đày. Khả năng giữ nước của lá sau thu 
hoạch tốt tươi lâu, giúp tằm ăn được nhiều đầu. 

Sức sinh trưởng khỏe, chiều dài cành khá cao. 
Năng suất đạt 57 tấn/ha. 

Giống dâu này cho nhiều lá vào vụ thu, thời vụ 
thích hợp cho việc nuôi giống tằm có chất lượng cho kén 
cao. Khả năng chống bệnh rỉ sắt, vi khuẩn và cháy lá 


Giống Dâu VH9 có khả năng thích ứng rộng với 
hầu hết các vùng khí hậu, đất đai trồng dâu trong cả 
nước, nhất là ở vùng đất bị nhiễm mặn và bị hạn. 


GIỐNG DÂU LAI VH13 


Nguồn gốc: VH13 là giống Dâu lai F1 tam bội thể 
được trồng bằng hạt lai giữa giống địa phương TB3 và 
giống nhập nội lA với giống Dâu tứ bội thể do đột biến 
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bằng chất Colchieine. Do Trung tâm nghiên cứu Dâu 
tằm tơ Trung ương chọn tạo. 


Một số đặc tính chủ yếu: Giống Dáu lai VH13 có 
kích thước lá lớn, dày, khả năng giữ nước của lá sau thu 
hoạch tốt tươi lâu, giúp tầm ăn được nhiều đâu. Sức sinh 
trưởng khỏe, chiều đài cành khá cao. Năng suất đạt 
G1 tấn/ha. 


Giống dâu này cho nhiều lá vào vụ Thu, thời vụ 
thích hợp cho việc nuôi giống tầm có chất lượng cho kén 
cao. Khả năng chống bệnh rỉ sắt, vi khuẩn và cháy lá 
khá. 


Giống Dâu VH13 có chất lượng lá tốt. 
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